
 

DANH SÁCH CÁC BƯU CỤC VNPOST LIÊN KẾT HỢP TÁC VAY TÍN CHẤP 

 

MA_TINH TEN_TINH MA_HUYEN TEN_HUYEN MA_BC TEN_BC CAP_BC DIA_CHI SO_DT 

000033 Lào Cai 003310 BĐH Bắc Hà 331000 Bắc Hà Bưu cục cấp 2 
Thị trấn Bắc Hà, 
huyện Bắc Hà 0203880200 

000033 Lào Cai 003310 BĐH Bắc Hà 331190 
BCP Bắc 
Hà Bưu cục cấp 2 

Sô´096, Đường 
Ngọc Uyển, Thị Trấn 
Bắc Hà, Huyện Bắc 
Hà 0203880200 

000033 Lào Cai 003310 BĐH Bắc Hà 331390 Bảo Nhai Bưu cục cấp 3 

Thôn Bảo Tân, Xã 
Bảo Nhai, Huyện 
Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai 0203864220 

000033 Lào Cai 003341 BĐH Bảo Thắng 334100 
Bảo 
Thắng Bưu cục cấp 2 

Đường 15/5 Thị 
trấn Phố Lu, Huyện 
Bảo Thắng 0203862250 

000033 Lào Cai 003341 BĐH Bảo Thắng 334170 
BCP Bảo 
Thắng Bưu cục cấp 2 

Sô´072, Đường 19 
Tháng 5 - Khu 2, Thị 
Trấn Phố Lu, Huyện 
Bảo Thắng 0203862250 

000033 Lào Cai 003341 BĐH Bảo Thắng 334130 
Tằng 
Loỏng Bưu cục cấp 3 

TT Tằng Loỏng, Bảo 
Thắng 3863154 

000033 Lào Cai 003341 BĐH Bảo Thắng 334360 
Xuân 
Quang Bưu cục cấp 3 

Thôn Làng Bạc, Xã 
Xuân Quang, huyện 
Bảo Thắng, Tỉnh Lào 
Cai 203862190 

000033 Lào Cai 003341 BĐH Bảo Thắng 334460 Gia Phú Bưu cục cấp 3 

Thôn Phú Xuân, Xã 
Gia Phú, Huyện Bảo 
Thắng 0203859204 

000033 Lào Cai 003353 BĐH Bảo Yên 335300 Bảo Yên Bưu cục cấp 2 

Khu 5, Trung Tâm 
Phố Ràng, Huyện 
Bảo Yên 0203876181 



000033 Lào Cai 003353 BĐH Bảo Yên 335390 
BCP Bảo 
Yên Bưu cục cấp 2 

Tổ Dân Phố 5b, Thị 
Trấn Phố Ràng, 
Huyện Bảo Yên 0203876181 

000033 Lào Cai 003353 BĐH Bảo Yên 334994 Tân An Bưu cục cấp 3 

Thôn Tân An 2, Xã 
Tân An, Huyện Văn 
Bàn 0203799456 

000033 Lào Cai 003325 BĐH Bát Xát 332500 Bát Xát Bưu cục cấp 2 

Đưòng Hùng 
Vương,Thị Ttrấn Bát 
Xát,Huyện Bát Xát 0203883063 

000033 Lào Cai 003325 BĐH Bát Xát 332650 
BCP Bát 
Xát Bưu cục cấp 2 

Sô´101, Đường 
Hùng Vương, Thị 
Trấn Bát Xát, Huyện 
Bát Xát   

000033 Lào Cai 003319 BĐH Mường Khương 331900 
Mường 
Khương Bưu cục cấp 2 

Phố Cũ, Xã Mường 
Khương, Huyện 
Mường Khương 0203881239 

000033 Lào Cai 003319 BĐH Mường Khương 332040 

BCP 
Mường 
Khương Bưu cục cấp 2 

Sô´282, Thôn Phố 
Cũ, Thị trấn Mường 
Khương, Huyện 
Mường Khương 0203871298 

000033 Lào Cai 003319 BĐH Mường Khương 332260 
BC Bản 
Lầu Bưu cục cấp 3     

000033 Lào Cai 003331 BĐH Sa Pa 333100 Sa Pa Bưu cục cấp 2 

Phố Hàm Rồng, 
Đường Thạch Sơn, 
Thị Trấn Sa Pa 
Huyện Sa Pa 0203871298 

000033 Lào Cai 003331 BĐH Sa Pa 333320 BCP Sa Pa Bưu cục cấp 2 

Tổ 4a Đường Điện 
Biên Phủ Thị Trấn 
Sa Pa Huyện Sa Pa   

000033 Lào Cai 003331 BĐH Sa Pa 333101 
Bưu cục 3 
Cầu Mây Bưu cục cấp 3 

020 Đường Cầu 
Mây,TT Sa Pa,Lào 
Cai 203871247 



000033 Lào Cai 003331 BĐH Sa Pa 333315 KHL Sa Pa Bưu cục cấp 3 

Tổ 4a đường Điện 
Biên Phủ thị trấn Sa 
Pa huyện Sa Pa Tỉnh 
Lào cai   

000033 Lào Cai 003331 BĐH Sa Pa 333322 

Bưu cục 3 
Hàm 
Rồng Bưu cục cấp 3 

Tổ 4a đường Hàm 
Rồng,TT Sa Pa,Lào 
Cai   

000033 Lào Cai 003347 BĐH Văn Bàn 334700 Văn Bàn Bưu cục cấp 2 
Tổ7,Thị trấn Khánh 
Yên, Huyện Văn Bàn 0203882102 

000033 Lào Cai 003347 BĐH Văn Bàn 334850 
BCP Văn 
Bàn Bưu cục cấp 2 

Tổ Dân Phố 7, Thị 
Trấn Khánh Yên, 
Huyện Văn Bàn 0203822102 

000033 Lào Cai 003347 BĐH Văn Bàn 335120 Võ Lao Bưu cục cấp 3 
Thị tứ Võ Lao, Xã Võ 
Lao, Huyện Văn Bàn 020 3863689 

000033 Lào Cai 003300 BĐTP Lào Cai 330000 Lào Cai Bưu cục cấp 1 

Số 196 Đường 
Hoàng Liên, Phường 
Cốc Lếu 0203820117 

000033 Lào Cai 003300 BĐTP Lào Cai 333400 Cửa Khẩu Bưu cục cấp 3 

Số 013-Đường 
Nguyễn Huệ-
Phường Lào Cai 0203830414 

000033 Lào Cai 003300 BĐTP Lào Cai 333420 
Duyên 
Hải Bưu cục cấp 3 

Đường Thanh Niên. 
Phường Duyên Hải, 
Thành Phố Lào Cai 203821295 

000033 Lào Cai 003300 BĐTP Lào Cai 333470 Cốc Lếu Bưu cục cấp 3 
Số 005 Phố Hòa An 
Phường Cốc Lếu 0203820118 

000033 Lào Cai 003300 BĐTP Lào Cai 333570 Kim tân Bưu cục cấp 3 

Số 613, Phường Kim 
Tân, Thành Phố Lào 
Cai 0203844669 

000033 Lào Cai 003300 BĐTP Lào Cai 333660 
Phát Lào 
Cai Bưu cục cấp 3 

196 Hoàng Liên, Cốc 
Lếu, TP Lào Cai 3823887 

000033 Lào Cai 003300 BĐTP Lào Cai 333680 Pom Hán Bưu cục cấp 3 

Tổ 14,Phường Pom 
Hán Thành Phố Lào 
Cai 0203852419 



000033 Lào Cai 003300 BĐTP Lào Cai 333840 
Hoàng 
Liên Bưu cục cấp 3 

Thị trấn Bắc Hà, 
Huyện Bắc Hà 0203832652 

000033 Lào Cai 003300 BĐTP Lào Cai 334010 
KHL Lào 
Cai Bưu cục cấp 3 

Số 196 đường 
Hoàng Liên phường 
Cốc Lếu thành phố 
Lào Cai 203888288 

000033 Lào Cai 003300 BĐTP Lào Cai 335980 
Bình 
Minh Bưu cục cấp 3 

Sô´036, Tổ 13, 
Phường Bình Minh, 
Thành phố Lào Cai   

000033 Lào Cai 003300 BĐTP Lào Cai 336000 
Trần 
Hưng Đạo Bưu cục cấp 3 

Đại Lộ Trần Hưng 
Đạo, Phường Nam 
Cường, TP Lào Cai 0203821519 

000033 Lào Cai 003316 Si Ma Cai 331600 
Giao dịch  
Si Ma Cai Bưu cục cấp 2 

Phố Cũ, Xã Si Ma 
Cai, Huyện Si Ma 
Cai 02143796302 

000033 Lào Cai 003301 
TT Khai thác vận 
chuyển 330100 

Khai Thác 
Lào Cai Bưu cục cấp 3 

TT Khai Thác Vận 
Chuyển Số 196 
Hoàng Liên, Phường 
Cốc Lếu, Thành Phố 
Lào Cai   

000033 Lào Cai 003301 
TT Khai thác vận 
chuyển 333720 

BCP Cam 
Đường Bưu cục cấp 3 

TT Khai Thác Vận 
Chuyển Tổ 14, 
Phường Pom Hán, 
Thành Phố Lào cai   

000033 Lào Cai 003301 
TT Khai thác vận 
chuyển 336090 

HCC Lào 
Cai Bưu cục cấp 3 

TT Khai Thác Vận 
Chuyển Tổ Dân Phố 
8, Phường Nam 
Cường, Thành Phố 
Lào Cai 0203821519 

000042 Nam Định 004278 BĐH Giao Thủy 427800 Giao Thủy Bưu cục cấp 2 

Khu 3 Thị Trấn Ngô 
Đồng Huyện Giao 
Thủy 03503730601 

000042 Nam Định 004278 BĐH Giao Thủy 427850 
Hoành 
Nha Bưu cục cấp 3 

xóm 5 giao tiến giao 
thủy 3895670 



000042 Nam Định 004278 BĐH Giao Thủy 427880 Giao Yến Bưu cục cấp 3 
xóm 13 giao yến 
giao thủy 3893101 

000042 Nam Định 004278 BĐH Giao Thủy 427910 Giao Lâm Bưu cục cấp 3 
xóm lâm khang giao 
lâm giao thủy 3733600 

000042 Nam Định 004278 BĐH Giao Thủy 427950 
Giao 
Phong Bưu cục cấp 3 

Xã Giao Phong, Giao 
Thủy, Nam Định 0915.474589 

000042 Nam Định 004278 BĐH Giao Thủy 428030 
Giao 
Thanh Bưu cục cấp 3 

thanh tân giao 
thanh giao thủy 3741101 

000042 Nam Định 004278 BĐH Giao Thủy 428090 Đại Đồng Bưu cục cấp 3 
xóm 5 hồng thuận 
giao thủy 3742000 

000042 Nam Định 004282 BĐH Hải Hậu 428200 Hải Hậu Bưu cục cấp 2 
Khu 3 Thị Trấn Yên 
Định Huyện Hải Hậu 03503877101 

000042 Nam Định 004282 BĐH Hải Hậu 428240 Hải Hà Bưu cục cấp 3 
xóm 3 hải hà hải 
hậu 3877690 

000042 Nam Định 004282 BĐH Hải Hậu 428420 Hải Hùng Bưu cục cấp 3 
xóm 13 hải hùng hải 
hậu 3877691 

000042 Nam Định 004282 BĐH Hải Hậu 428570 
Thượng 
Trại Bưu cục cấp 3 

xóm 9a hải phòng 
hải hậu 3874447 

000042 Nam Định 004282 BĐH Hải Hậu 428670 Hải Thịnh Bưu cục cấp 3 
khu 9 TT thịnh long 
hải hậu 3876101 

000042 Nam Định 004282 BĐH Hải Hậu 428970 Chợ Cồn Bưu cục cấp 3 
Khu 4 TT công, Hải 
Hậu 3874401 

000042 Nam Định 004239 BĐH Mỹ Lộc 423900 Mỹ Lộc Bưu cục cấp 2 

Km 8 Quốc Lộ 21, 
Thị Trấn Mỹ Lộc 
Huyện Mỹ Lộc 03503810990 

000042 Nam Định 004239 BĐH Mỹ Lộc 423990 
Chợ 
Viềng Bưu cục cấp 3 

Văn Hưng, Mỹ Phúc, 
Mỹ Lộc 3810101 

000042 Nam Định 004239 BĐH Mỹ Lộc 424020 Mỹ Thắng Bưu cục cấp 3 
Xóm Kim, Mỹ 
Thắng, Mỹ lộc 3816201 

000042 Nam Định 004239 BĐH Mỹ Lộc 424070 
Bưu cục 
Cầu Họ Bưu cục cấp 3 ,Mỹ Thuận,Mỹ Lộc   

000042 Nam Định 004246 BĐH Nam Trực 424600 Nam Trực Bưu cục cấp 2 
Thị Trấn Nam Giang 
Huyện Nam Trực 03503827003 



000042 Nam Định 004246 BĐH Nam Trực 424700 Chợ Yên Bưu cục cấp 3 
Hồng Long Nam 
Hồng Nam Trực 3827309 

000042 Nam Định 004246 BĐH Nam Trực 424780 Cổ Giả Bưu cục cấp 3 
An nông Nam tiến 
Nam trực 3919001 

000042 Nam Định 004246 BĐH Nam Trực 424860 Cầu Vòi Bưu cục cấp 3 
Cầu vòi Hồng quang 
Nam trực 3829600 

000042 Nam Định 004246 BĐH Nam Trực 424960 Nam Xá Bưu cục cấp 3 
Thôn thượng Điền 
xá Nam trực 3829003 

000042 Nam Định 004265 BĐH Nghĩa Hưng 426500 
Nghĩa 
Hưng Bưu cục cấp 2 

Số 43 khu 1 Thị Trấn 
Liễu Đề Huyện 
Nghĩa Hưng 03503871002 

000042 Nam Định 004265 BĐH Nghĩa Hưng 426590 Hải Lạng Bưu cục cấp 3 
Nghĩa Thịnh, Nghĩa 
Hưng 3871600 

000042 Nam Định 004265 BĐH Nghĩa Hưng 426680 
Giáo 
Phòng Bưu cục cấp 3 

Nghĩa Hồng, Nghĩa 
Hưng 3872104 

000042 Nam Định 004265 BĐH Nghĩa Hưng 426750 Giáo Lạc Bưu cục cấp 3 
Nghĩa Tân, Nghĩa 
Hưng 3872101 

000042 Nam Định 004265 BĐH Nghĩa Hưng 426840 Quỹ Nhất Bưu cục cấp 3 
Nghĩa Lâm, Nghĩa 
Hưng 3872102 

000042 Nam Định 004265 BĐH Nghĩa Hưng 426880 
Rạng 
Đông Bưu cục cấp 3 

Nghĩa Lợi, Nghĩa 
Hưng 3873456 

000042 Nam Định 004251 BĐH Trực Ninh 425100 Trực Ninh Bưu cục cấp 2 

Đường Điện Biên 
Thị Trấn Cổ Lễ 
Huyện Trực Ninh 03503881003 

000042 Nam Định 004251 BĐH Trực Ninh 425170 Liêm Hải Bưu cục cấp 3 
Ngặt kéo Liêm hải 
Trực ninh 3881998 

000042 Nam Định 004251 BĐH Trực Ninh 425300 Trực Thái Bưu cục cấp 3 Trực Thái Trực Ninh 3930505 

000042 Nam Định 004251 BĐH Trực Ninh 425390 
Ninh 
Cường Bưu cục cấp 3 

Xã Trực Hùng, Trực 
Ninh, Nam Định 03503.884788 

000042 Nam Định 004251 BĐH Trực Ninh 425430 Chợ Đền Bưu cục cấp 3 
Chợ đền Trực Hưng 
Trực Ninh 3947538 

000042 Nam Định 004251 BĐH Trực Ninh 425510 Trực Cat Bưu cục cấp 3 
Bắc bình Cát thành 
Trực ninh 3883376 



000042 Nam Định 004242 BĐH Vụ Bản 424200 Vụ Bản Bưu cục cấp 2 

Đường Lương Thế 
Vinh, Thị Trấn Gôi 
Huyện Vụ Bản 03503820101 

000042 Nam Định 004242 BĐH Vụ Bản 424252 
KCN Bảo 
Minh Bưu cục cấp 3 

Thôn Nhì Giáp, Liên 
Minh, Vụ Bản, Nam 
Định   

000042 Nam Định 004242 BĐH Vụ Bản 424310 
Trình 
Xuyên Bưu cục cấp 3 

Xóm 9, Trình Xuyên, 
Vụ Bản 3820263 

000042 Nam Định 004242 BĐH Vụ Bản 424340 Chợ Dần Bưu cục cấp 3 
Bất Di, Quang 
Trung, Vụ Bản 3822402 

000042 Nam Định 004242 BĐH Vụ Bản 424390 Chợ Lời Bưu cục cấp 3 
Chợ Lời, Hiển 
Khánh, Vụ Bản 3980007 

000042 Nam Định 004271 BĐH Xuân Trường 427100 
Xuân 
Trường Bưu cục cấp 2 

Tổ 18 Thị Trấn Xuân 
Trường Huyện Xuân 
Trường 03503886110 

000042 Nam Định 004271 BĐH Xuân Trường 427150 Lạc Quần Bưu cục cấp 3 
khu phố Lạc Quần 
Xuân Trường 3885301 

000042 Nam Định 004271 BĐH Xuân Trường 427180 Xuân Tiến Bưu cục cấp 3 
Xóm &, Xuân Tiến, 
Xuân Trường 3885303 

000042 Nam Định 004271 BĐH Xuân Trường 427280 Xuân Bắc Bưu cục cấp 3 
Xóm 4 Xuân bắc 
Xuân Trường 3886107 

000042 Nam Định 004271 BĐH Xuân Trường 427390 Xuân Đài Bưu cục cấp 3 
xóm 3, Xuân Đài, 
Xuân Trường 3888400 

000042 Nam Định 004271 BĐH Xuân Trường 427570 
Hành 
Thiện Bưu cục cấp 3 

xóm 22, Xuân Hồng, 
Xuân Trường 3886851 

000042 Nam Định 004257 BĐH Ý Yên 425700 Ý Yên Bưu cục cấp 2 

Đường 57A Khu 
công nghiệp Thị 
Trấn Lâm Huyện Ý 
Yên 03503823760 

000042 Nam Định 004257 BĐH Ý Yên 425890 Chợ Bo Bưu cục cấp 3 Yên Phương, Ý Yên 3825800 

000042 Nam Định 004257 BĐH Ý Yên 426060 Yên Bằng Bưu cục cấp 3 

Đường 10, Yên 
Bằng, Ý Yên, Nam 
Định 03503.962.555 



000042 Nam Định 004257 BĐH Ý Yên 426110 Cắt Đằng Bưu cục cấp 3 
đường 10, Yên Tiến, 
Ý Yên 3965035 

000042 Nam Định 004257 BĐH Ý Yên 426180 Đống Cao Bưu cục cấp 3 
Đội 14 xã Yên Nhân, 
Ý Yên 3826602 

000042 Nam Định 004257 BĐH Ý Yên 426250 
Yên 
Cường Bưu cục cấp 3 Yên Cường, Ý Yên 3965035 

000042 Nam Định 004257 BĐH Ý Yên 426280 
Yên 
Thắng Bưu cục cấp 3 Yên Thắng, Ý Yên 3826700 

000042 Nam Định 004200 BĐTP Nam Định 420000 Nam Định Bưu cục cấp 1 

Số 4 Đường Hà Huy 
Tập  Thành Phố 
Nam Định 03503843074 

000042 Nam Định 004200 BĐTP Nam Định 421130 Bà Triệu Bưu cục cấp 3 Số 4 Bà Triệu 3847686 

000042 Nam Định 004200 BĐTP Nam Định 421360 Ga Bưu cục cấp 3 
Phố Phan Bội Châu, 
P. Trần Đăng Ninh 3867800 

000042 Nam Định 004200 BĐTP Nam Định 421650 
KHL Nam 
Định Bưu cục cấp 3 

Số 4 Trần Phú, P 
Ngô Quyên, Nam 
Định 3503868568 

000042 Nam Định 004200 BĐTP Nam Định 421770 
Nguyễn 
Du Bưu cục cấp 3 49 Nguyễn Du 3837359 

000042 Nam Định 004200 BĐTP Nam Định 422390 
Trường 
Thi Bưu cục cấp 3 

Số 568 Giải Phóng, 
Phường Trường Thi 
TP Nam Định 03503.845555 

000042 Nam Định 004200 BĐTP Nam Định 422570 
Trường 
Chinh Bưu cục cấp 3 

521 đường Trường 
Chinh 3646929 

000042 Nam Định 004200 BĐTP Nam Định 422690 Khu 8 Bưu cục cấp 3 
425 Hàn Thuyên, Vị 
Hoàng 3649249 

000042 Nam Định 004200 BĐTP Nam Định 423050 Lộc Hạ Bưu cục cấp 3 

Số 287 Đường Phù 
Nghĩa, Phường Lộc 
Hạ, TP Nam Định 03503.842999 

000042 Nam Định 004200 BĐTP Nam Định 423150 Đò Quan Bưu cục cấp 3 
Số 2 Vũ Hữu Lợi, 
Cửa Nam 3858156 

000042 Nam Định 004200 BĐTP Nam Định 423180 Nam Vân Bưu cục cấp 3 
Xóm 3, Xã Nam Vân, 
TP Nam Định 03503.858538 



000042 Nam Định 004200 BĐTP Nam Định 423280 
KCN Hòa 
Xá Bưu cục cấp 3 

Ngã 4, Khu Công 
Nghiệp Hòa Xá, TP 
Nam Định 03503.842.666 

000042 Nam Định 004200 BĐTP Nam Định 423300 
Giải 
Phóng Bưu cục cấp 3 

12 đường Giải 
Phóng 3846087 

000042 Nam Định 004200 BĐTP Nam Định 423333 
TMĐT 
Nam Định Bưu cục cấp 3 

Số 12, Đường Giải 
Phóng, xã Lộc Hòa, 
TP Nam Định   

000048 Hà Tĩnh 004894 BĐ TX Kỳ Anh 489400 TX Kỳ Anh Bưu cục cấp 2 

Khu phố 1, Phường 
Sông Trí, TX Kỳ Anh, 
Hà Tĩnh 3865199 

000048 Hà Tĩnh 004894 BĐ TX Kỳ Anh 489420 
BCP TX Kỳ 
Anh Bưu cục cấp 2 

Khu phố 1, Phường 
Sông Trí, Thạch 
Hà,Hà Tĩnh 393865119 

000048 Hà Tĩnh 004894 BĐ TX Kỳ Anh 489402 BC KHL Bưu cục cấp 3 

Phường Sông Trí, 
thị xã Kỳ Anh, Hà 
Tĩnh   

000048 Hà Tĩnh 004894 BĐ TX Kỳ Anh 489505 
KCN 
Fomosa Bưu cục cấp 3 

Long Sơn,Kỳ long,Kỳ 
Anh 393605567 

000048 Hà Tĩnh 004894 BĐ TX Kỳ Anh 489506 Kỳ Long Bưu cục cấp 3 

Thôn Long Sơn, Xã 
Kỳ Long, Huyện Kỳ 
Anh   

000048 Hà Tĩnh 004876 BĐH Cẩm Xuyên 487600 
Cẩm 
Xuyên Bưu cục cấp 2 

Tổ 13, Thị Trấn Cẩm 
Xuyên, Huyện Cẩm 
Xuyên 0393861312 

000048 Hà Tĩnh 004876 BĐH Cẩm Xuyên 487690 
BCP Cẩm 
Xuyên Bưu cục cấp 2 

Tổ 3 Thị trấn Cẩm 
Xuyên, Hà Tĩnh 393861312 

000048 Hà Tĩnh 004876 BĐH Cẩm Xuyên 487700 
Thiên 
Cầm Bưu cục cấp 3 

Thôn Trần Phú, Thị 
trấn Thiên Cầm, 
Huyện Cẩm Xuyên   

000048 Hà Tĩnh 004876 BĐH Cẩm Xuyên 487720 
Cẩm 
Nhượng Bưu cục cấp 3 

Xóm Tân Dinh, Xã 
Cẩm Nhượng , 
Huyện Cẩm Xuyên   



000048 Hà Tĩnh 004876 BĐH Cẩm Xuyên 487900 
Cẩm 
Thành Bưu cục cấp 3 

Thôn Xóm Đồng, Xã 
Cẩm Thành, Huyện 
Cẩm Xuyên   

000048 Hà Tĩnh 004876 BĐH Cẩm Xuyên 488070 
Quán 
Mới Bưu cục cấp 3 

Thôn 10, Xã Cẩm 
Trung, Huyện Cẩm 
Xuyên   

000048 Hà Tĩnh 004829 BĐH Can Lộc 482900 Can Lộc Bưu cục cấp 2 

Khối 1B Thị Trấn 
Nghèn Can Lộc 
Huyện Can Lộc 0393841281 

000048 Hà Tĩnh 004829 BĐH Can Lộc 482950 
BCP Can 
Lộc Bưu cục cấp 2 

Thị trấn Nghèn, Can 
Lộc, Hà Tĩnh 393841281 

000048 Hà Tĩnh 004829 BĐH Can Lộc 482907 
KHL CAN 
LỘC Bưu cục cấp 3 

Thị trấn Nghèn Can 
lộc hà tĩnh   

000048 Hà Tĩnh 004829 BĐH Can Lộc 482910 Tân Vĩnh Bưu cục cấp 3 

Hợp tác xã Tân 
Vĩnh, Thị Trấn 
Nghèn, Huyện Can 
Lộc,   

000048 Hà Tĩnh 004829 BĐH Can Lộc 483190 Chợ Tổng Bưu cục cấp 3 

Hợp tác xã Tân 
Vĩnh, Thị Trấn 
Nghèn, Huyện Can 
Lộc,   

000048 Hà Tĩnh 004829 BĐH Can Lộc 483300 Chợ Nhe Bưu cục cấp 3 

Xóm Hạ Triều, Xã 
Vĩnh Lộc, Huyện 
Can Lộc   

000048 Hà Tĩnh 004829 BĐH Can Lộc 483420 Đồng Lộc Bưu cục cấp 3 
Xóm 4, Xã Đồng Lộc, 
Huyện Can Lộc   

000048 Hà Tĩnh 004849 BĐH Đức Thọ 485160 Chợ Trổ Bưu cục cấp 1 

Thôn 1, Xã Đức 
Nhân, Huyện Đức 
Thọ   

000048 Hà Tĩnh 004849 BĐH Đức Thọ 484900 Đức Thọ Bưu cục cấp 2 
Xóm 4 Thị Trấn Đức 
Thọ Huyện Đức Thọ 0393831101 

000048 Hà Tĩnh 004849 BĐH Đức Thọ 484990 
BCP Đức 
Thọ Bưu cục cấp 2 

Thị Trấn Đức Thọ, 
Đức Thọ, Hà Tĩnh 393831001 



000048 Hà Tĩnh 004849 BĐH Đức Thọ 485320 Chợ Giấy Bưu cục cấp 3 

Thôn 9, Xã Đức 
Dũng, Huyện Đức 
Thọ   

000048 Hà Tĩnh 004849 BĐH Đức Thọ 485340 Đức Đồng Bưu cục cấp 3 

Thôn 8, Xã Đức 
Đồng, Huyện Đức 
Thọ   

000048 Hà Tĩnh 004837 BĐH Hồng Lĩnh 483700 Hồng Lĩnh Bưu cục cấp 2 

Khối 4 Phường Bắc 
Hồng Thị Xã Hồng 
Lĩnh Huyện Hồng 
Lĩnh 0393835414 

000048 Hà Tĩnh 004837 BĐH Hồng Lĩnh 483810 
BCP Hồng 
Lĩnh Bưu cục cấp 2 

70 đường Quang 
Trung, Phường Nam 
Hồng, TX Hồng Lĩnh 393835414 

000048 Hà Tĩnh 004837 BĐH Hồng Lĩnh 484120 Hồng Sơn Bưu cục cấp 3 

Đội 11, Xã Đức 
Thuận, Thị xã Hồng 
Lĩnh   

000048 Hà Tĩnh 004869 BĐH Hương Khê 486900 
Hương 
Khê Bưu cục cấp 2 

Khối 8, Thị Trấn 
Hương Khê, Huyện 
Hương Khê 0393871211 

000048 Hà Tĩnh 004869 BĐH Hương Khê 486950 

BCP 
Hương 
Khê Bưu cục cấp 2 

Khối 8 Thị trấn 
Hương Khê, Hương 
Khê, Hà Tĩnh 393871211 

000048 Hà Tĩnh 004869 BĐH Hương Khê 486901 
Phúc 
Đồng Bưu cục cấp 3 

,Phúc đồng,Hương 
khê 944116709 

000048 Hà Tĩnh 004869 BĐH Hương Khê 487100 
Phúc 
Đồng Bưu cục cấp 3 

Xóm 6, Xã Phúc 
Đồng, Huyện Hương 
Khê   

000048 Hà Tĩnh 004869 BĐH Hương Khê 487370 
Phúc 
Trạch Bưu cục cấp 3 

Xóm 1, Xã Phúc 
Trạch, Huyện 
Hương Khê   

000048 Hà Tĩnh 004856 BĐH Hương Sơn 485600 
Hương 
Sơn Bưu cục cấp 2 

Khối 3, Thị Trấn Phố 
Châu, Huyện Hương 
Sơn 0393875015 



000048 Hà Tĩnh 004856 BĐH Hương Sơn 485690 

BCP 
Hương 
Sơn Bưu cục cấp 2 

Khối 3 Thị trấn Phố 
Châu, Hương Sơn, 
Hà Tĩnh 393875015 

000048 Hà Tĩnh 004856 BĐH Hương Sơn 485640 
Trung 
Phú Bưu cục cấp 3 

Xóm 4, Xã Sơn 
Trung, Huyện 
Hương Sơn   

000048 Hà Tĩnh 004856 BĐH Hương Sơn 485700 Choi Bưu cục cấp 3 

Xóm 9, Xã Sơn 
Châu, Huyện Hương 
Sơn   

000048 Hà Tĩnh 004856 BĐH Hương Sơn 485701 Sơn Châu Bưu cục cấp 3 

Xã Sơn Châu, Huyện 
Hương Sơn, T Hà 
Tĩnh   

000048 Hà Tĩnh 004856 BĐH Hương Sơn 485850 Sơn Hòa Bưu cục cấp 3 
Xóm 9, Xã Sơn Hoà, 
Huyện Hương Sơn   

000048 Hà Tĩnh 004856 BĐH Hương Sơn 486210 Cầu Treo Bưu cục cấp 3 

Xóm Công Thương, 
Xã Sơn Kim 1, 
Huyện Hương Sơn   

000048 Hà Tĩnh 004856 BĐH Hương Sơn 486230 Trưng Bưu cục cấp 3 

Khối 2, Thị Trấn Tây 
Sơn, Huyện Hương 
Sơn   

000048 Hà Tĩnh 004884 BĐH Kỳ Anh 488400 Kỳ Anh Bưu cục cấp 2 

Khu phố 1, Thị Trấn 
Kỳ Anh, Huyện Kỳ 
Anh 0393865335 

000048 Hà Tĩnh 004884 BĐH Kỳ Anh 488520 

BCP 
Huyện Kỳ 
Anh Bưu cục cấp 2 

Thôn Tượng Phong 
xã Kỳ Phong, Hà 
Tĩnh 393722989 

000048 Hà Tĩnh 004884 BĐH Kỳ Anh 488710 Chợ Voi Bưu cục cấp 3 

Thôn Đông Thịnh, 
Xã Kỳ Phong, Huyện 
Kỳ Anh   

000048 Hà Tĩnh 004884 BĐH Kỳ Anh 488800 Kỳ Lâm Bưu cục cấp 3 

Thôn Đông Hà, Xã 
Kỳ Lâm, Huyện Kỳ 
Anh   



000048 Hà Tĩnh 004891 BĐH Lộc Hà 489100 Lộc Hà Bưu cục cấp 2 

Xóm Xuân Nghĩa, Xã 
Thạch Bằng, Huyện 
Lộc Hà 0393651021 

000048 Hà Tĩnh 004891 BĐH Lộc Hà 489190 
BCP Lộc 
Hà Bưu cục cấp 2 

Xóm Quang Phú, xã 
Thạch Châu, Lộc Hà, 
Hà Tĩnh 393650456 

000048 Hà Tĩnh 004891 BĐH Lộc Hà 482050 Chợ Phủ Bưu cục cấp 3 

Xóm Quang Phú, Xã 
Thạch Châu, Huyện 
Lộc Hà   

000048 Hà Tĩnh 004891 BĐH Lộc Hà 482090 
Thạch 
Kim Bưu cục cấp 3 

Xóm Liên Tân, Xã 
Thạch Kim, Huyện 
Lộc Hà   

000048 Hà Tĩnh 004891 BĐH Lộc Hà 483050 Bình Lộc Bưu cục cấp 3 

Thôn Nam Hà-xóm 
6, Xã Bình Lộc, 
Huyện Lộc Hà   

000048 Hà Tĩnh 004891 BĐH Lộc Hà 483480 Cầu Trù Bưu cục cấp 3 

Thôn Mỹ Giang, Xã 
Phù Lưu, Huyện Lộc 
Hà   

000048 Hà Tĩnh 004844 BĐH Nghi Xuân 484400 
Nghi 
Xuân Bưu cục cấp 2 

Khối 2 Thị Trấn Nghi 
Xuân Huyện Nghi 
Xuân 0393825061 

000048 Hà Tĩnh 004844 BĐH Nghi Xuân 484490 
BCP Nghi 
Xuân Bưu cục cấp 2 

Khối 2 Thị trấn Nghi 
Xuân 393825005 

000048 Hà Tĩnh 004844 BĐH Nghi Xuân 484500 Xuân Đan Bưu cục cấp 3 

Xóm 3, Xã Xuân 
Đan, Huyện Nghi 
Xuân,   

000048 Hà Tĩnh 004844 BĐH Nghi Xuân 484570 Gia Lách Bưu cục cấp 3 

Khối 1, Thị Trấn 
Xuân An, Huyện 
Nghi Xuân   

000048 Hà Tĩnh 004844 BĐH Nghi Xuân 484620 
Xuân 
Thành Bưu cục cấp 3 

Thôn 6, Xã Xuân 
Thành, Huyện Nghi 
Xuân   



000048 Hà Tĩnh 004844 BĐH Nghi Xuân 484710 Cổ Đạm Bưu cục cấp 3 
Thôn 6, Xã Cổ Đạm, 
Huyện Nghi Xuân   

000048 Hà Tĩnh 004844 BĐH Nghi Xuân 484750 
Cương 
Gián Bưu cục cấp 3 

Xóm  Cầu Đá ,Xuân 
Song ,Nghi Xuân 0393 823 204 

000048 Hà Tĩnh 004819 BĐH Thạch Hà 481900 Thạch Hà Bưu cục cấp 2 

Khối 10 Thị Trấn 
Thạch Hà Huyện 
Thạch Hà 03938845377 

000048 Hà Tĩnh 004819 BĐH Thạch Hà 481990 
BCP 
Thạch Hà Bưu cục cấp 2 

Khối 10 thị trấn 
Thạch Hà, Thạch Hà, 
Hà Tĩnh 393845358 

000048 Hà Tĩnh 004819 BĐH Thạch Hà 481930 Chợ Mới Bưu cục cấp 3 

Xóm Liên Đồng, Xã 
Thạch Khê, Huyện 
Thạch Hà   

000048 Hà Tĩnh 004819 BĐH Thạch Hà 482280 Sơn Điệm Bưu cục cấp 3 

Xóm Tân Hợp, Xã 
Thạch Sơn, Huyện 
Thạch Hà   

000048 Hà Tĩnh 004819 BĐH Thạch Hà 482300 
Thạch 
Việt Bưu cục cấp 3 

Xóm Tân Hợp, Xã 
Thạch Sơn, Huyện 
Thạch Hà   

000048 Hà Tĩnh 004819 BĐH Thạch Hà 482330 
Thạch 
Liên Bưu cục cấp 3 

Xóm Thọ, Xã Thạch 
Liên, Huyện Thạch 
Hà   

000048 Hà Tĩnh 004819 BĐH Thạch Hà 482500 
Thạch 
Lưu Bưu cục cấp 3 

Xóm 10 Tây Đài, Xã 
Thạch Đài, Huyện 
Thạch Hà,   

000048 Hà Tĩnh 004819 BĐH Thạch Hà 482630 
Thạch 
Điền Bưu cục cấp 3 

Xóm Tân Đông, Xã 
Thạch Điền, Huyện 
Thạch Hà   

000048 Hà Tĩnh 004866 BĐH Vũ Quang 486600 Vũ Quang Bưu cục cấp 2 

Khối 1, Thị trấn Vũ 
Quang, Huyện Vũ 
Quang 03938314001 



000048 Hà Tĩnh 004866 BĐH Vũ Quang 486650 
BCP Vũ 
Quang Bưu cục cấp 2 

Khối 1 Thị trấn Vũ 
Quang, Vũ Quang, 
Hà Tĩnh 393814001 

000048 Hà Tĩnh 004866 BĐH Vũ Quang 486620 Chợ Bộng Bưu cục cấp 3 

Xóm 2 Bồng Thắng, 
Xã Đức Bồng, Huyện 
Vũ Quang   

000048 Hà Tĩnh 004800 BĐTP Hà Tĩnh 480000 Hà Tĩnh Bưu cục cấp 1 

Số 06 Đường Trần 
Phú Thành Phố Hà 
Tĩnh 0393855423 

000048 Hà Tĩnh 004800 BĐTP Hà Tĩnh 480900 
Hệ 1 Hà 
Tĩnh Bưu cục cấp 3     

000048 Hà Tĩnh 004800 BĐTP Hà Tĩnh 481160 Tân Giang Bưu cục cấp 3 

Số 35 Đường 
Nguyễn Chí Thanh, 
Phường Tân Giang 
Thành Phố Hà Tĩnh   

000048 Hà Tĩnh 004800 BĐTP Hà Tĩnh 481460 
Bưu Cục 
HCC Bưu cục cấp 3 

BC HCC - TP Hà Tĩnh 
- Hà Tĩnh   

000048 Hà Tĩnh 004800 BĐTP Hà Tĩnh 481560 Cầu Đông Bưu cục cấp 3 

Xóm Linh Tiến, 
Phường Thạch Linh, 
Thành phố Hà Tĩnh   

000048 Hà Tĩnh 004800 BĐTP Hà Tĩnh 481600 Cầu Phủ Bưu cục cấp 3 

Số 516 Khu phố 4, 
Phường Đại Nài, 
Thành phố Hà Tĩnh,   

000048 Hà Tĩnh 004800 BĐTP Hà Tĩnh 481630 Thạch Hạ Bưu cục cấp 3 

Khối 10 Thị Trấn 
Thạch Hà huyện 
Thạch Hà 0393845377 

000048 Hà Tĩnh 004820 TTKT Hà Tĩnh 480200 
Khai thác 
Hà Tĩnh Bưu cục cấp 3 

Số 8 - Trần Phú - Hà 
Tĩnh 3855323 

000048 Hà Tĩnh 004820 TTKT Hà Tĩnh 481110 
BCP Hà 
Tĩnh Bưu cục cấp 3 

Số 8 - Trần Phú - Hà 
Tĩnh 3855555 

000048 Hà Tĩnh 004820 TTKT Hà Tĩnh 481470 
Bưu Cục 
KHL Bưu cục cấp 3 

Số 08, đường Trần 
Phú, tp Hà Tĩnh, 
tĩnh Hà Tĩnh 393855323 



000055 
TP Đà 
Nẵng 005510 Đà Nẵng 1 551000 

Đà Nẵng 
1 Bưu cục cấp 2 

01 Lê Duẩn, Phường 
Hải Châu 1, Quận 
Hải Châu Đà Nẵng 05113849053 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005510 Đà Nẵng 1 550900 Hệ 1 Bưu cục cấp 3 

Số 75 Đường Trần 
Phú Phường Thạch 
Thang, Quận Hải 
Châu 05113828547 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005510 Đà Nẵng 1 551020 Sông Hàn Bưu cục cấp 3 

Số 64 Đường Bạch 
Đằng, Phường Hải 
Châu 1, Quận Hải 
Châu 05113849053 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005510 Đà Nẵng 1 551050 

Hùng 
Vương Bưu cục cấp 3 

Số 80 Đường Hùng 
Vương, Phường Hải 
Châu 1, Quận Hải 
Châu 05113849038 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005510 Đà Nẵng 1 551061 

Văn 
phòng 
ĐN1 Bưu cục cấp 3 

Số 01 Lê Duẩn, Hải 
Châu   

000055 
TP Đà 
Nẵng 005510 Đà Nẵng 1 551100 Trần Phú Bưu cục cấp 3 

75 Trần Phú, 
Phường Hải Châu 1, 
Q. Hải Châu 3828547 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005510 Đà Nẵng 1 551180 

Văn 
Phòng 2 Bưu cục cấp 3 

01 Lê Duẩn Phường 
Hải Châu 1, Quận 
Hải Châu Đà Nẵng 3655444 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005510 Đà Nẵng 1 551290 Đống Đa Bưu cục cấp 3 

Số 40, Đường Lê 
Lợi, Phường Thạch 
Thang, Quận Hải 
Châu, 05113898515 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005510 Đà Nẵng 1 551300 

Quang 
Trung Bưu cục cấp 3 

Số 96 Đường Quang 
Trung, Phường 
Thạch Thang, Quận 
Hải Châu 05113898216 



000055 
TP Đà 
Nẵng 005510 Đà Nẵng 1 551580 

Ông Ích 
Khiêm Bưu cục cấp 3 

Số 48 Đường Ông 
Ích Khiêm, Phường 
Thanh Bình, Quận 
Hải Châu 05113531964 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005510 Đà Nẵng 1 551780 

Ngô Gia 
Tự Bưu cục cấp 3 

Số 58 Đường Ngô 
Gia Tự, Phường Hải 
Châu 2, Quận Hải 
Châu 05113868349 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005510 Đà Nẵng 1 551790 

Thương 
Nghiệp Bưu cục cấp 3 

Kiốt 01 Trung Tâm 
Thương nghiệp 
Phường Hải Châu 2, 
Quận Hải Châu 05113689636 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005510 Đà Nẵng 1 552200 

Trưng Nữ 
Vương Bưu cục cấp 3 

Số 436 Đường 
Trưng Nữ Vương, 
Phường Hoà̀̀̀ Thuận 
Đông, Quận Hải 
Châu 05113633821 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005510 Đà Nẵng 1 552530 

Hòa 
Cường 
Nam Bưu cục cấp 3 

50 Xo Viet Nghe 
Tinh- P. Hoa Cuong 
Nam-Q Hai Chau Da 
Nang 05113737555 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005510 Đà Nẵng 1 553000 

Hòa 
Cường Bưu cục cấp 3 

Số 305 Đường Núi 
Thành, Phường Hòa 
Cường Bắc, Quận 
Hải Châu 05113620085 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005510 Đà Nẵng 1 554380 Tân Chính Bưu cục cấp 3 

Số 264 Đường Hải 
phòng, Phường Tân 
Chính, Quận Thanh 
Khê 05113752285 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005510 Đà Nẵng 1 555110 

Thanh 
Khê Bưu cục cấp 3 

SỐ 251 Đường 
Nguyễn Văn Linh, 
Phường Thạc Gián, 
Quận Thanh Khê 05113656746 



000055 
TP Đà 
Nẵng 005510 Đà Nẵng 1 555200 

Nguyễn 
Văn Linh Bưu cục cấp 3 

Số 155 Đường 
Nguyễn Văn Linh, 
Phường Vĩnh Trung, 
Quận Thanh Khê 05113692532 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005510 Đà Nẵng 1 555210 Đỗ Quang Bưu cục cấp 3 

Số 170 Đường 
Nguyễn Văn Linh, 
Phường Vĩnh Trung, 
Quận Thanh Khê 05113692533 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005510 Đà Nẵng 1 555287 

Nguyễn 
Văn Linh 
2 Bưu cục cấp 3 

Số 251 Đường 
Nguyễn Văn Linh, 
Phường Vĩnh Trung, 
Quận Thanh Khê 05113652334 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005510 Đà Nẵng 1 555330 

Phát 
Thanh 
Khê Bưu cục cấp 3 

271 Nguyễn Văn 
Linh, Phường Vĩnh 
Trung, Quận Thanh 
Khê Đà Nẵng   

000055 
TP Đà 
Nẵng 005557 Đà Nẵng 2 555700 

Đà Nẵng 
2 Bưu cục cấp 2 

138 Nguyễn Lương 
Bằng, Phường Hòa 
Khánh Bắc, Quận 
Liên Chiểu 05113730705 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005557 Đà Nẵng 2 554840 Xuân Hòa Bưu cục cấp 3 

Số 416 Đường Điện 
Biên Phủ, Phường 
Thanh Khê Đông, 
Quận Thanh Khê 05113721964 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005557 Đà Nẵng 2 554920 

KHL 
Thanh 
Khê Bưu cục cấp 3 

416 Điện Biên Phủ 
Thanh Khê Đà Nẵng   

000055 
TP Đà 
Nẵng 005557 Đà Nẵng 2 554960 An Khê Bưu cục cấp 3 

237 Trường Chinh, 
Phường An Khê, 
Quận Thanh Khê 05113722321 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005557 Đà Nẵng 2 555500 Phú Lộc Bưu cục cấp 3 

98 Dũng Sĩ Thanh 
Khê, Phường Thanh 
Khê Tây, Quận 
Thanh Khê 05113712986 



000055 
TP Đà 
Nẵng 005557 Đà Nẵng 2 555730 

Đà Nẵng 
2 Khai 
Thác Bưu cục cấp 3 

Số 138 Đường 
Nguyễn Lương Bằng 05113730221 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005557 Đà Nẵng 2 555816 Tiếp Thị Bưu cục cấp 3 

138 Nguyễn Lương 
Bằng, Q. Liên Chiểu 3774276 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005557 Đà Nẵng 2 555830 

Văn 
phòng 
ĐN2 Bưu cục cấp 3 

138 Nguyễn Lương 
Bằng, Liên Chiểu   

000055 
TP Đà 
Nẵng 005557 Đà Nẵng 2 555840 

BC Phát 
Đà Nẵng 
2 Bưu cục cấp 3 

138 Nguyễn Lương 
Bằng, Q. Liên Chiểu 3730221 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005557 Đà Nẵng 2 555850 

BC KCN 
Hòa 
Khánh Bưu cục cấp 3 

Đường Số 2 KCn 
Hòa Khánh Liên 
Chiểu Đà Nẵng   

000055 
TP Đà 
Nẵng 005557 Đà Nẵng 2 555950 Hòa Mỹ Bưu cục cấp 3 

Số 390 Đường Tôn 
Đức Thắng, Phường 
Hoà Minh, Quận 
Liên Chiểu 05113764066 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005557 Đà Nẵng 2 556290 Nam Ô Bưu cục cấp 3 

Số 27,Nguyễn Văn 
Cừ, Phường Hoà 
Hiệp Bắc, Quận Liên 
Chiểu 05113772658 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005533 Đà Nẵng 3 553300 

Đà Nẵng 
3 Bưu cục cấp 2 

Số 4 Đường Trần 
Quang Diệu, 
Phường An Hải Tây, 
Quận Sơn Trà 05113831183 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005533 Đà Nẵng 3 553685 

BCP Ngũ 
Hành Sơn Bưu cục cấp 2 

02 Phan Huy Chú, 
Phường An Hải Tây, 
Quận Sơn Trà, TP 
Đà Nẵng   

000055 
TP Đà 
Nẵng 005533 Đà Nẵng 3 553570 Mân Thái Bưu cục cấp 3 

Số 424 Đường Ngô 
Quyền, Phường 
Mân Thái, Quận Sơn 
Trà 05113911108 



000055 
TP Đà 
Nẵng 005533 Đà Nẵng 3 553690 

Thọ 
Quang Bưu cục cấp 3 

Số 1 Đường Ngô 
Quyền, Phường Thọ 
Quang, Quận Sơn 
Trà 05113921488 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005533 Đà Nẵng 3 553920 

Ngô 
Quyền Bưu cục cấp 3 

Số 924 Đường Ngô 
Quyền, Phường An 
Hải Tây, Quận Sơn 
Trà 05113932636 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005533 Đà Nẵng 3 553950 

Trần 
Quang 
Diệu Bưu cục cấp 3 

Số 04 Đường Trần 
Quang Diệu, 
Phường An Hải Tây, 
Quận Sơn Trà 05113944158 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005533 Đà Nẵng 3 553990 

BC Phát 
Đà Nẵng 
3 Bưu cục cấp 3 

04 Trần Quang 
Diệu, Q. Sơn Trà 3831185 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005533 Đà Nẵng 3 554010 

Văn 
phòng Đà 
Nẵng 3 Bưu cục cấp 3 04 Trần Quang Diệu 3670600 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005533 Đà Nẵng 3 556810 Sơn Thuỷ Bưu cục cấp 3 

Số 676 Đường Lê 
Văn Hiến, Phường 
Hoà Hải, Quận Ngũ 
Hành Sơn 05113969767 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005533 Đà Nẵng 3 556920 

Ngũ Hành 
Sơn Bưu cục cấp 3 

Số 376 Đường Ngũ 
Hành Sơn, Phường 
Mỹ An, Quận Ngũ 
Hành Sơn 05113950666 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005533 Đà Nẵng 3 557280 Khuê Mỹ Bưu cục cấp 3 

83 Lê Văn Hiến - P. 
Khuê Mỹ - Q. Ngũ 
Hành Sơn - Tp Đà 
Nẵng 05113 941357 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005574 Đà Nẵng 4 557400 

Đà Nẵng 
4 Bưu cục cấp 2 

296 Cách Mạng 
Tháng Tám, Phường 
Hòa Thọ Đông, 
Quận Cẩm Lệ 05113673230 



000055 
TP Đà 
Nẵng 005574 Đà Nẵng 4 556500 Hòa Sơn Bưu cục cấp 3 

Thôn An Ngãi Đông, 
xã Hoà Sơn, huyện 
Hoà Vang 05113793167 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005574 Đà Nẵng 4 556630 Tuý Loan Bưu cục cấp 3 

Thôn Tuý Loan 
Đông, xã Hoà 
Phong, huyện Hoà 
Vang 05113846254 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005574 Đà Nẵng 4 557558 

KCN HÒA 
CẦM Bưu cục cấp 3 

ĐƯỜNG SỐ 3, KCN 
HÒA CẦM, SƠN 
TRÀ, ĐÀ NẴNG   

000055 
TP Đà 
Nẵng 005574 Đà Nẵng 4 557747 Tiếp Thị Bưu cục cấp 3 

Số 296A CMT8, Cẩm 
Lệ, Đà Nẵng 05113673234 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005574 Đà Nẵng 4 557980 

BC Phát 
Đà Nẵng 
4 Bưu cục cấp 3 

296 Cách Mạng 
Tháng 8, Q. Cẩm Lệ 3846107 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005574 Đà Nẵng 4 558340 

BC VP BĐ 
Đà Nẵng 
4 Bưu cục cấp 3 Đà Nẵng   

000055 
TP Đà 
Nẵng 005593 Datapost 550930 

DataPost 
Đà Nẵng Bưu cục cấp 3 

Tổ 13, Phường Hòa 
Thọ Tây, Quận Cẩm 
Lệ 05113675982 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005592 

TT Khai Thác Vận 
Chuyển 550925 

Bưu 
Chính Ủy 
Thác Bưu cục cấp 3 

Số 68 Đỗ Quang 
Phường Vĩnh Trung, 
Quận Thanh Khê 05113614363 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005592 

TT Khai Thác Vận 
Chuyển 550955 

Bộ phận 
kiểm 
quan Bưu cục cấp 3 

Số 155 Nguyễn Văn 
Linh, P Vĩnh Trung, 
Q. Thanh Khê 3614471 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005592 

TT Khai Thác Vận 
Chuyển 551210 

Phát Hải 
Châu Bưu cục cấp 3 

68c Đỗ Quang, Q. 
Thanh Khê 3656003 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005592 

TT Khai Thác Vận 
Chuyển 554330 

Văn 
phòng 
TTKTVC Bưu cục cấp 3 

155 Nguyễn Văn 
Linh, Thanh Khê   



000055 
TP Đà 
Nẵng 005592 

TT Khai Thác Vận 
Chuyển 555286 

Chuyển 
phát 
nhanh Bưu cục cấp 3 

Số 170 Đường 
Nguyễn Văn Linh 
Phường Vĩnh Trung, 
Quận Thanh Khê 05113656151 

000055 
TP Đà 
Nẵng 005592 

TT Khai Thác Vận 
Chuyển 557933 BCP số 5 Bưu cục cấp 3 

271 Nguyễn Văn 
Linh, Phường Vĩnh 
Trung, Quận Thanh 
Khê, TP. Đà Nẵng   

000055 
TP Đà 
Nẵng 005500 Văn phòng BĐTP 554320 

Văn 
phòng 2 Bưu cục cấp 3 

155 Nguyễn Văn 
Linh, Thanh Khê   

000056 
Quảng 
Nam 005636 BĐH Bắc Trà My 563600 

Bắc Trà 
My Bưu cục cấp 2 

Tổ dân phố Đồng 
Bàu, Thị Trấn Trà 
My, Huyện Bắc Trà 
My 05103882336 

000056 
Quảng 
Nam 005636 BĐH Bắc Trà My 563730 

BC Phát 
Bắc Trà 
My Bưu cục cấp 2 

KP Đồng Bàu, TT Trà 
My, Bắc Trà My 3882336 

000056 
Quảng 
Nam 005647 BĐH Đại Lộc 564700 Đại Lộc Bưu cục cấp 2 

Khu 2, Thị Trấn Ái 
Nghĩa, Huyện Đại 
Lộc 05103865101 

000056 
Quảng 
Nam 005647 BĐH Đại Lộc 564740 

BC Phát 
Đại Lộc Bưu cục cấp 2 

Khu 2, TT Ái Nghĩa, 
Đại Lộc 3765255 

000056 
Quảng 
Nam 005647 BĐH Đại Lộc 564745 Đại Hiệp Bưu cục cấp 3 

Thôn Phú Hải, Xã 
Đại Hiệp, Huyện Đại 
Lộc   

000056 
Quảng 
Nam 005647 BĐH Đại Lộc 564791 Hà Nha Bưu cục cấp 3 

Thôn Hà Nha, Đại 
Đồng, Đại Lộc 3846109 

000056 
Quảng 
Nam 005647 BĐH Đại Lộc 564810 Hà Tân Bưu cục cấp 3 

Thôn Hà Tân, Đại 
Lãnh, Đại Lộc 3974101 

000056 
Quảng 
Nam 005647 BĐH Đại Lộc 564830 Đại Minh Bưu cục cấp 3 

Ngã 4, Thôn Đông 
Gia, Đại Minh, Đại 
Lộc 3971104 



000056 
Quảng 
Nam 005647 BĐH Đại Lộc 564950 Gia Cốc Bưu cục cấp 3 

Thôn Phú An, Đại 
Thắng, Đại Lộc 3971107 

000056 
Quảng 
Nam 005642 BĐH Điện Bàn 564200 Điện Bàn Bưu cục cấp 2 

Khối 2, Thị Trấn 
Vĩnh Điện, Huyện 
Điện Bàn 05103867436 

000056 
Quảng 
Nam 005642 BĐH Điện Bàn 564260 

BC Phát 
Điện Bàn Bưu cục cấp 2 

189 Trần Nhân 
Tông, TT Vĩnh Điện, 
Điện Bàn 3867445 

000056 
Quảng 
Nam 005642 BĐH Điện Bàn 564220 

Điện 
Phương Bưu cục cấp 3 

Thôn Thanh Chiêm 
1, Điện Phương, 
Điện Bàn 3867941 

000056 
Quảng 
Nam 005642 BĐH Điện Bàn 564280 

KCN Điện 
Nam Điện 
Ngọc Bưu cục cấp 3 

Thôn Viêm Trung, 
Điện Ngọc, Điện 
Bàn 3843297 

000056 
Quảng 
Nam 005642 BĐH Điện Bàn 564290 

Điện 
Ngọc Bưu cục cấp 3 

Thôn Ngọc Vinh, 
Điện Ngọc, Điện 
Bàn 3943790 

000056 
Quảng 
Nam 005642 BĐH Điện Bàn 564310 

KHL KCN 
Điện Nam 
Điện 
Ngọc Bưu cục cấp 3 

Lô hành chính KCN 
Điện Nam Điện 
Nam, xã Điện Nam  
Điện Ngọc, Điện 
Bàn   

000056 
Quảng 
Nam 005642 BĐH Điện Bàn 564420 

Phong 
Thử Bưu cục cấp 3 

Xã Điện Thọ Phong 
Thử, Huyện Điện 
Bàn 05103871403 

000056 
Quảng 
Nam 005642 BĐH Điện Bàn 564570 

Điện 
Thắng Bưu cục cấp 3 

Thôn Bồ Mưng 2, Xã 
Điện Thắng Bắc, 
Huyện Điện Bàn 05103969601 

000056 
Quảng 
Nam 005655 BĐH Đông Giang 565500 

Đông 
Giang Bưu cục cấp 2 

Thôn Ngã Ba, Thị 
Trấn PRao, Huyện 
Đông Giang 05103898777 



000056 
Quảng 
Nam 005655 BĐH Đông Giang 565560 

BC Phát 
Đông 
Giang Bưu cục cấp 2 TT Prao, Đông Giang 3898654 

000056 
Quảng 
Nam 005655 BĐH Đông Giang 565570 

Quyết 
Thắng Bưu cục cấp 3 

Thôn Ban Mai 1, xã 
Ba, huyện Đông 
Giang, 0510.3797165 

000056 
Quảng 
Nam 005627 BĐH Duy Xuyên 562700 

Duy 
Xuyên Bưu cục cấp 2 

Khối Phố Long 
Xuyên 3 (đội 4), Thị 
Trấn Nam Phước, 
Huyện Duy Xuyên 05103877251 

000056 
Quảng 
Nam 005627 BĐH Duy Xuyên 562770 

BC Phát 
Duy 
Xuyên Bưu cục cấp 2 

KP Long Xuyên, TT 
Nam Phước, Duy 
Xuyên 3877431 

000056 
Quảng 
Nam 005627 BĐH Duy Xuyên 562710 Cầu Chìm Bưu cục cấp 3 

Thôn Xuyên Tây 1, 
TT Nam Phước Duy 
Xuyên 3776636 

000056 
Quảng 
Nam 005627 BĐH Duy Xuyên 562830 Kiểm Lâm Bưu cục cấp 3 

Thôn 6, Duy Hòa, 
Duy Xuyên 3731456 

000056 
Quảng 
Nam 005627 BĐH Duy Xuyên 562880 Trà Kiệu Bưu cục cấp 3 

Thôn 2, Xã Duy Sơn, 
Huyện Duy Xuyên 3877013 

000056 
Quảng 
Nam 005634 BĐH Hiệp Đức 563400 Hiệp Đức Bưu cục cấp 2 

Khu phố An Bắc, Thị 
Trấn Tân An, Huyện 
Hiệp Đức 05103883345 

000056 
Quảng 
Nam 005634 BĐH Hiệp Đức 563540 

BC Phát 
Hiệp Đức Bưu cục cấp 2 TT Tân An, Hiệp Đức 3883210 

000056 
Quảng 
Nam 005660 BĐH Nam Giang 566000 

Nam 
Giang Bưu cục cấp 2 

Thôn Dung, Thị Trấn 
Thạnh Mỹ, Huyện 
Nam Giang 05103840356 

000056 
Quảng 
Nam 005660 BĐH Nam Giang 566120 

BC Phát 
Nam 
Giang Bưu cục cấp 2 

TT Thạnh Mỹ, Nam 
Giang 3840356 

000056 
Quảng 
Nam 005653 BĐH Nam Trà My 565300 

Nam Trà 
My Bưu cục cấp 2 

Tăk Pô, Xã Trà My, 
Huyện Nam Trà My 05103873500 



000056 
Quảng 
Nam 005653 BĐH Nam Trà My 565410 

BC Phát 
Nam Trà 
My Bưu cục cấp 2 

Xã Trà Mai, Nam Trà 
My 3880727 

000056 
Quảng 
Nam 005631 BĐH Nông Sơn 563180 

Trung 
Phước Bưu cục cấp 2 

Thôn Trung Phước , 
Xã Quế Trung, 
Huyện Quế Trung 05103654010 

000056 
Quảng 
Nam 005631 BĐH Nông Sơn 566780 

BCP Nông 
Sơn Bưu cục cấp 2     

000056 
Quảng 
Nam 005623 BĐH Núi Thành 562300 

Núi 
Thành Bưu cục cấp 2 

Khối 3, Thị Trấn Núi 
Thành, Huyện Núi 
Thành 05103871227 

000056 
Quảng 
Nam 005623 BĐH Núi Thành 562440 

BC Phát 
Núi 
Thành Bưu cục cấp 2 

Khối 3, TT Núi 
Thành 3871411 

000056 
Quảng 
Nam 005623 BĐH Núi Thành 562400 

Khu KT 
mở Chu 
Lai Bưu cục cấp 3 

ĐT 618, thôn An Hải 
Đông, xã Tam 
Quang, huyện Núi 
Thành, 0510.3550557 

000056 
Quảng 
Nam 005623 BĐH Núi Thành 562413 

Khu CN 
Tam Hiệp Bưu cục cấp 3 

Quốc lộ 1A, thôn 
Vĩnh Đại, xã Tam 
Hiệp, huyện Núi 
Thành, 0510.3565000 

000056 
Quảng 
Nam 005623 BĐH Núi Thành 562420 Diêm Phổ Bưu cục cấp 3 

Quốc lộ 1A, thôn 
Diêm Phổ, xã Tam 
Anh Nam, huyện 
Núi Thành, 0510.3892772 

000056 
Quảng 
Nam 005623 BĐH Núi Thành 562480 Bà Bầu Bưu cục cấp 3 

Quốc lộ 1A, thôn 
Phú Hưng, xã Tam 
Xuân 1, huyện Núi 
Thành, 0510.3891200 

000056 
Quảng 
Nam 005623 BĐH Núi Thành 562560 Bến Xe Bưu cục cấp 3 

Quốc lộ 1A, thôn 
Định Phước, xã Tam 
Nghĩa, huyện Núi 
Thành, 0510.3535559 



000056 
Quảng 
Nam 005662 BĐH Phú Ninh 566200 Phú Ninh Bưu cục cấp 2 

Thôn 6, TT Phú 
Thịnh, Huyên Phú 
Ninh 05103890977 

000056 
Quảng 
Nam 005662 BĐH Phú Ninh 566230 

BC Phát 
Phú Ninh Bưu cục cấp 2 

TT Phú Thịnh, Phú 
Ninh, Tam Kỳ 3890997 

000056 
Quảng 
Nam 005662 BĐH Phú Ninh 566240 Cây Sanh Bưu cục cấp 3 

Đường Trạm 616 
Thôn Cây Sanh, Xã 
Tam Dân, Huyện 
Phú Ninh 05103855777 

000056 
Quảng 
Nam 005662 BĐH Phú Ninh 566260 

Chiên 
Đàn Bưu cục cấp 3 

Thôn Đàn Hạ, Xã 
Tam Đàn, Huyện 
Phú Ninh 3890995 

000056 
Quảng 
Nam 005651 BĐH Phước Sơn 565100 

Phước 
Sơn Bưu cục cấp 2 

Khối 4, Thị Trấn 
Khâm Đức, Huyện 
Phước Sơn 05103881298 

000056 
Quảng 
Nam 005651 BĐH Phước Sơn 565130 

BC Phát 
Phước 
Sơn Bưu cục cấp 2 

TT Khâm Đức, 
Phước Sơn 3881800 

000056 
Quảng 
Nam 005630 BĐH Quế Sơn 563000 Quế Sơn Bưu cục cấp 2 

Thôn Thuận An, Thị 
Trấn Đông Phú, 
Huyện Quế Sơn 05103885384 

000056 
Quảng 
Nam 005630 BĐH Quế Sơn 563060 

BC Phát 
Quế Sơn Bưu cục cấp 2 

TT Đông Phú, Quế 
Sơn, Sơn Hiệp 3885189 

000056 
Quảng 
Nam 005630 BĐH Quế Sơn 563080 

Hương 
An Bưu cục cấp 3 

Thôn 8, Xã Hương 
An, Huyện Quế Sơn 05103886500 

000056 
Quảng 
Nam 005658 BĐH Tây Giang 565800 Tây Giang Bưu cục cấp 2 

Thôn A Gồng, Xã A 
Tiêng, Huyện Tây 
Giang 05103796088 

000056 
Quảng 
Nam 005658 BĐH Tây Giang 565830 

BC Phát 
Tây Giang Bưu cục cấp 2 

Thôn Agroong, 
Atiêng, Tây Giang 3796646 

000056 
Quảng 
Nam 005658 BĐH Tây Giang 565660 A Xờ Bưu cục cấp 3 

Quốc lộ 14, thôn A 
Xờ, xã Ma Cooih, 
huyện Đông Giang, 0510.3798943 



000056 
Quảng 
Nam 005616 BĐH Thăng Bình 561600 

Thăng 
Bình Bưu cục cấp 2 

Khu phố 2, Thị Trấn 
Hà Lam, Huyện 
Thăng Bình 05103874265 

000056 
Quảng 
Nam 005616 BĐH Thăng Bình 561750 

BC Phát 
Thăng 
Bình Bưu cục cấp 2 

Tổ 7 TT Hà Lam, 
Thăng Bình 3674265 

000056 
Quảng 
Nam 005616 BĐH Thăng Bình 561660 Bình Đào Bưu cục cấp 3 

làng Trà Đóa - thôn 
2,Bình Đào ,Thăng 
Bình 3679442 

000056 
Quảng 
Nam 005616 BĐH Thăng Bình 561820 Quán Gò Bưu cục cấp 3 Bình An, Thăng Bình 3672193 

000056 
Quảng 
Nam 005620 BĐH Tiên Phước 562000 

Tiên 
Phước Bưu cục cấp 2 

Khối phố Tiên Bình, 
Thị Trấn Tiên Kỳ, 
Huyện Tiên Phước 05103884223 

000056 
Quảng 
Nam 005620 BĐH Tiên Phước 562220 

BC Phát 
Tiên 
Phước Bưu cục cấp 2 

KP Tiên Bình, TT 
Tiên Kỳ, Tiên Phước 3884164 

000056 
Quảng 
Nam 005620 BĐH Tiên Phước 562020 

BC Tiên 
Thọ Bưu cục cấp 3 

Thôn 3, Xã Tiên Thọ, 
Huyện Tiên Phước   

000056 
Quảng 
Nam 005638 BĐTP Hội An 563800 Hội An Bưu cục cấp 2 

Số 06 Đường Trần 
Hưng Đạo, Phường 
Minh An, Thành 
Phố Hội An 05103862888 

000056 
Quảng 
Nam 005638 BĐTP Hội An 563850 

BC Phát 
Hội An Bưu cục cấp 2 

6 Trần Hưng Đạo, 
Hội An 3861229 

000056 
Quảng 
Nam 005638 BĐTP Hội An 564070 

KDTT HÔI 
AN Bưu cục cấp 2 

06 TRẦN HƯNG 
ĐẠO HỘI AN 5103501679 

000056 
Quảng 
Nam 005638 BĐTP Hội An 563870 

Lê Hồng 
Phong Bưu cục cấp 3 

Số 22 Đường 
Nguyễn Tất Thành, 
Thành Phố Hội An 05103921444 

000056 
Quảng 
Nam 005638 BĐTP Hội An 564060 Cửa Đại Bưu cục cấp 3 

Số 11 Cửa Đại, 
Thành Phố Hội An 05103927066 



000056 
Quảng 
Nam 005610 BĐTP Tam Kỳ 561000 Tam Kỳ Bưu cục cấp 1 

Số 18 Trần Cao Vân 
Thành phố Tam Kỳ 05103858578 

000056 
Quảng 
Nam 005610 BĐTP Tam Kỳ 561150 

BC Phát 
Tam Kỳ Bưu cục cấp 1 

02 Phan Bội Châu, 
TP Tam Kỳ 3852898 

000056 
Quảng 
Nam 005610 BĐTP Tam Kỳ 561010 

Bưu cục 
Huỳnh 
Thúc 
Kháng  Bưu cục cấp 3 

330 Huỳnh Thúc 
Kháng,Tam Kỳ,Tam 
Kỳ 3859083 

000056 
Quảng 
Nam 005610 BĐTP Tam Kỳ 561090 

Nam 
Hùng 
Vương Bưu cục cấp 3 

Khối 7, Phường An 
Sơn, Thành phố 
Tam Kỳ 05103835004 

000056 
Quảng 
Nam 005610 BĐTP Tam Kỳ 561100 

Phan Chu 
Trinh Bưu cục cấp 3 

Số 611 Đường Phan 
Châu Trinh, Thành 
phố Tam Kỳ 05103830053 

000056 
Quảng 
Nam 005610 BĐTP Tam Kỳ 561175 

BC Tam 
Thăng Bưu cục cấp 3 

Tam Thăng, Tam Kỳ, 
Quảng Nam   

000056 
Quảng 
Nam 005610 BĐTP Tam Kỳ 561210 An Xuân Bưu cục cấp 3 

Số 02 Đường Phan 
Bội Châu, Phường 
Tân Thạnh, Thành 
phố Tam Kỳ 05103810284 

000056 
Quảng 
Nam 005610 BĐTP Tam Kỳ 561242 TMĐT Bưu cục cấp 3 Trần Phú - Tam Kỳ   

000056 
Quảng 
Nam 005610 BĐTP Tam Kỳ 561243 

HCC TP 
Tam Kỳ Bưu cục cấp 3 Trần Phú - Tam Kỳ   

000056 
Quảng 
Nam 005610 BĐTP Tam Kỳ 561250 

HCC 
Quảng 
Nam Bưu cục cấp 3 

159B, Trần Quý Cáp, 
Tam Kỳ, Quảng Nam 3836555 

000056 
Quảng 
Nam 005610 BĐTP Tam Kỳ 561280 

Kinh 
doanh 
tiếp thị Bưu cục cấp 3 

01 Trần Phú, P. Tân 
Thạnh, TP Tam Kỳ 3825456 

000056 
Quảng 
Nam 005610 BĐTP Tam Kỳ 561299 

TT KD DV 
Tổng hợp Bưu cục cấp 3 

Đường Phan Bội 
Châu, phường Tân 0510.3702000 



Thạnh, thành phố 
Tam Kỳ, 

000056 
Quảng 
Nam 005610 BĐTP Tam Kỳ 561350 An Mỹ Bưu cục cấp 3 

Số 97 Đường 
Nguyễn Duy Hiệu, 
Phường An Mỹ, 
Thành phố Tam Kỳ 05103838075 

000056 
Quảng 
Nam 005610 BĐTP Tam Kỳ 561450 

Huỳnh 
Thúc 
Kháng Bưu cục cấp 3 

Số 330 Đường 
Huỳnh Thúc Kháng, 
Phường An Xuân, 
Thành phố Tam Kỳ 05103859083 

000057 
Quảng 
Ngãi 005732 BĐH Ba Tơ 573200 Ba Tơ Bưu cục cấp 2 

Khu Vực 1, Thị Trấn 
Ba Tơ, Huyện Ba Tơ 0553863213 

000057 
Quảng 
Ngãi 005718 BĐH Bình Sơn 571803 

VPBĐ 
Bình Sơn Bưu cục cấp 1     

000057 
Quảng 
Ngãi 005718 BĐH Bình Sơn 571800 Bình Sơn Bưu cục cấp 2 

Tổ Dân Phố 2, Thị 
Trấn Châu Ổ, Huyện 
Bình Sơn 0553851223 

000057 
Quảng 
Ngãi 005718 BĐH Bình Sơn 572060 

BC Phát 
Bình Sơn Bưu cục cấp 2 TT Châu Ô, Bình Sơn 3851359 

000057 
Quảng 
Ngãi 005735 BĐH Đức Phổ 573500 Đức Phổ Bưu cục cấp 2 

Tổ Dân Phố 5, Thị 
Trấn Đức Phổ, 
Huyện Đức Phổ 0553859200 

000057 
Quảng 
Ngãi 005735 BĐH Đức Phổ 573501 

VPBĐ 
Đức Phổ Bưu cục cấp 3     

000057 
Quảng 
Ngãi 005735 BĐH Đức Phổ 573660 Sa Huỳnh Bưu cục cấp 3 

Thôn Thạch Bi 1, Xã 
Phổ Thạnh, Huyện 
Đức Phổ 0553860315 

000057 
Quảng 
Ngãi 005714 BĐH Lý Sơn 571400 Lý Sơn Bưu cục cấp 2 

Thôn Đông, Xã An 
Vĩnh, Huyện Lý Sơn 0553867151 

000057 
Quảng 
Ngãi 005714 BĐH Lý Sơn 571420 

VPBĐ Lý 
Sơn Bưu cục cấp 3     



000057 
Quảng 
Ngãi 005731 BĐH Minh Long 573100 

Minh 
Long Bưu cục cấp 2 

Thôn 2, Xã Long 
Hiệp, Huyện Minh 
Long 0553866250 

000057 
Quảng 
Ngãi 005738 BĐH Mộ Đức 573801 

VPBĐ Mộ 
Đức Bưu cục cấp 1     

000057 
Quảng 
Ngãi 005738 BĐH Mộ Đức 573800 Mộ Đức Bưu cục cấp 2 

Tổ Dân Phố 1, Thị 
Trấn Mộ Đức, 
Huyện Mộ Đức 0553857272 

000057 
Quảng 
Ngãi 005738 BĐH Mộ Đức 573840 Quán Lát Bưu cục cấp 3 

Khối 1, thị trấn Mộ 
Đức, huyện Mộ Đức 3939500 

000057 
Quảng 
Ngãi 005738 BĐH Mộ Đức 573950 Thạch Trụ Bưu cục cấp 3 

Thôn Tú Sơn 1, Xã 
Đức Lân, Huyện Mộ 
Đức 0553855777 

000057 
Quảng 
Ngãi 005729 BĐH Nghĩa Hành 572900 

Nghĩa 
Hành Bưu cục cấp 2 

Tổ Dân Phố Phú 
Vinh Trung, Thị Trấn 
Chợ Chùa, Huyện 
Nghĩa Hành 0553861210 

000057 
Quảng 
Ngãi 005729 BĐH Nghĩa Hành 572902 

VPBĐ 
Nghĩa 
Hành Bưu cục cấp 3     

000057 
Quảng 
Ngãi 005726 BĐH Sơn Hà 572600 Sơn Hà Bưu cục cấp 2 

Thôn Hàng Gòn, Thị 
Trấn Di Lăng, Huyện 
Sơn Hà 0553864238 

000057 
Quảng 
Ngãi 005728 BĐH Sơn Tây 572801 

VPBĐ Sơn 
Tây Bưu cục cấp 1     

000057 
Quảng 
Ngãi 005728 BĐH Sơn Tây 572800 Sơn Tây Bưu cục cấp 2 

Thôn Huy Măng, Xã 
Sơn Dung, Huyện 
Sơn Tây 0553868205 

000057 
Quảng 
Ngãi 005715 BĐH Sơn Tịnh 571500 Sơn Tịnh Bưu cục cấp 2 

Thôn Trường Thọ 
Tây, Thị Trấn Sơn 
Tịnh, Huyện Sơn 
Tịnh 0553842148 



000057 
Quảng 
Ngãi 005715 BĐH Sơn Tịnh 571560 Sơn Mỹ Bưu cục cấp 3 

Thôn Mỹ Lại, Xã 
Tịnh Khê, TP Quảng 
Ngãi 0553843234 

000057 
Quảng 
Ngãi 005724 BĐH Tây Trà 572400 Tây Trà Bưu cục cấp 2 

Thôn Trà Niêu, Xã 
Trà Phong, Huyện 
Tây Trà 0553870001 

000057 
Quảng 
Ngãi 005722 BĐH Trà Bồng 572202 

VPBĐ Trà 
Bồng Bưu cục cấp 1     

000057 
Quảng 
Ngãi 005722 BĐH Trà Bồng 572200 Trà Bồng Bưu cục cấp 2 

Khu Vực 1, Thị Trấn 
Trà Xuân, Huyện Trà 
Bồng 0553865251 

000057 
Quảng 
Ngãi 005740 BĐH Tư Nghĩa 574000 Tư Nghĩa Bưu cục cấp 2 

Khối 3, Thị Trấn La 
Hà, Huyện Tư Nghĩa 0553845575 

000057 
Quảng 
Ngãi 005740 BĐH Tư Nghĩa 574003 

VPBĐ Tư 
Nghĩa Bưu cục cấp 3     

000057 
Quảng 
Ngãi 005740 BĐH Tư Nghĩa 574170 Sông Vệ Bưu cục cấp 3 

Tổ Dân Phố An 
Bàng, Thị trấn Sông 
Vệ, Huyện Tư Nghĩa 0553848311 

000057 
Quảng 
Ngãi 005700 BĐTP Quảng Ngãi 570000 

Quảng 
Ngãi Bưu cục cấp 1 

Số 80 Đường Phan 
Đình Phùng, 
Phường Nguyễn 
Nghiêm Thành Phố 
Quảng Ngãi 0553822930 

000057 
Quảng 
Ngãi 005700 BĐTP Quảng Ngãi 571150 

BC Phát 
Quảng 
Ngãi Bưu cục cấp 2 

70 Quang Trung, TP 
Quảng Ngãi 3823304 

000057 
Quảng 
Ngãi 005700 BĐTP Quảng Ngãi 571020 

Quang 
Trung Bưu cục cấp 3 

Số 70 Đường Quang 
Trung, Phường Lê 
Hồng Phong, Thành 
phố Quảng Ngãi 0553815593 

000057 
Quảng 
Ngãi 005700 BĐTP Quảng Ngãi 571250 BC VP Bưu cục cấp 3 Quang Ngai   



000057 
Quảng 
Ngãi 005700 BĐTP Quảng Ngãi 574350 

BC  Hai 
Bà Trung Bưu cục cấp 3 

Hai Bà Trưng - 
Thành phố Quảng 
Ngãi 0553715715 

000057 
Quảng 
Ngãi 005700 BĐTP Quảng Ngãi 574436 

HCC 
Quảng 
Ngãi Bưu cục cấp 3 

54 Hùng Vương- TP 
Quảng Ngãi   

000057 
Quảng 
Ngãi 005700 BĐTP Quảng Ngãi 574480 

Đinh Tiên 
Hoàng Bưu cục cấp 3 

Tổ 17 phường 
Nghĩa Chánh 3835358 

000057 
Quảng 
Ngãi 005700 BĐTP Quảng Ngãi 574530 

Bưu cục 
Cổ Luỹ Bưu cục cấp 3 

Thôn Làng Cá,Xã 
Nghĩa Phú,TP 
Quảng Ngãi 553846333 

000057 
Quảng 
Ngãi 005711 

TT Khai Thác Vận 
Chuyển 570100 

Khai Thác 
Vận 
Chuyển Bưu cục cấp 3 hh   

000057 
Quảng 
Ngãi 005710 Văn phòng BĐT 571025 

Văn 
phòng Bưu cục cấp 3 

70 Quang Trung, TP 
Quảng Ngãi 3822932 

000063 Đăk Lắk 006360 BĐH Buôn Đôn 636000 Buôn Đôn Bưu cục cấp 2 
Thôn 15 Xã Tân Hòa 
Huyện Buôn Đôn 05003789466 

000063 Đăk Lắk 006360 BĐH Buôn Đôn 636040 
Krông Na 
(Bản Đôn) Bưu cục cấp 3 

Xã Krông Ana huyện 
Buôn Đôn 3784013 

000063 Đăk Lắk 006360 BĐH Buôn Đôn 636069 

Văn 
phòng 
Buôn Đôn Bưu cục cấp 3 

Xã tân Hoà Huyện 
Buôn Đôn 4789466 

000063 Đăk Lắk 006360 BĐH Buôn Đôn 636100 Cuôr Knia Bưu cục cấp 3 
xã Cuôr Knia Huyện 
Buôn Đôn 3785300 

000063 Đăk Lắk 006360 BĐH Buôn Đôn 636120 

Ea Bar 
(Hòa 
Nhơn) Bưu cục cấp 3 

Xã Ea Bar Huyện 
Buôn Đôn 3785000 

000063 Đăk Lắk 006381 BĐH Cư Kuin 638100 Cư Kuin Bưu cục cấp 2 

Thôn Kim Châu, xã 
Đrây BHăng, huyện 
Cư Kuin 3639999 

000063 Đăk Lắk 006381 BĐH Cư Kuin 636730 
Việt Đức 
4 Bưu cục cấp 3 Thôn 22 Ea Ning 3631002 



000063 Đăk Lắk 006381 BĐH Cư Kuin 636750 
Trung 
Hòa Bưu cục cấp 3 

Thôn 8 Ea Tiêu 
Huyện CưKuin 3633015 

000063 Đăk Lắk 006381 BĐH Cư Kuin 638209 

Văn 
phòng Cư 
Kuin Bưu cục cấp 3 

Thôn Kim Châu, Xã 
Đrây BHăng Huyện 
Cư Kuin 3639999 

000063 Đăk Lắk 006381 BĐH Cư Kuin 638220 Hòa Hiệp Bưu cục cấp 3 

Thôn Kim châu Đrây 
Bhăng huyện 
CưKuin 3639999 

000063 Đăk Lắk 006343 BĐH Cưmgar 634300 Cưmgar Bưu cục cấp 2 

Số 130 Đường Hùng 
Vương Thị Trấn 
Quảng Phú Huyện 
Cư M'gar 05003834705 

000063 Đăk Lắk 006343 BĐH Cưmgar 634419 

Văn 
phòng Cư 
Mgar Bưu cục cấp 3 

Thị Trấn Quảng Phú 
Huyện CưMgar 3834301 

000063 Đăk Lắk 006356 BĐH EaHleo 635600 EaHleo Bưu cục cấp 2 

Số 505 Đường Giải 
Phóng Thị Trấn Ea 
Đrăng, Huyện Ea 
H'Leo 05003777359 

000063 Đăk Lắk 006356 BĐH EaHleo 635649 

Văn 
phòng Ea 
Hleo Bưu cục cấp 3 

TT Ea Đrăng huyện 
Ea Hleo 3776677 

000063 Đăk Lắk 006334 BĐH EaKar 633400 EaKar Bưu cục cấp 2 
Số 146 Đường 
Nguyễn TấT Thành 05003625005 

000063 Đăk Lắk 006334 BĐH EaKar 633459 

Văn 
phòng Ea 
Kar Bưu cục cấp 3 

Thị trấn Ea Kar 
Huyện Ea Kar 3625003 

000063 Đăk Lắk 006334 BĐH EaKar 633460 EaKnốp Bưu cục cấp 3 

Khối 1, Thị Trấn 
Eaknốp, Huyện 
Eakar 05003829002 

000063 Đăk Lắk 006363 BĐH EaSup 636300 EaSup Bưu cục cấp 2 

Số 103 Đường Hùng 
Vương Huyện 
EaSup 05003688499 



000063 Đăk Lắk 006363 BĐH EaSup 636369 

Văn 
phòng Ea 
Sup Bưu cục cấp 3 

Thị trấn Ea Súp 
Huyện Ea Súp 3688499 

000063 Đăk Lắk 006366 BĐH Krông Ana 636620 
BÐVHX 
Dur Kmal Bưu cục cấp 1 

Buôn Dur 1 Xã Dur 
Kmăl   

000063 Đăk Lắk 006366 BĐH Krông Ana 636600 Krông na Bưu cục cấp 2 

Khối 1 Thị Trấn 
Buôn Trấp Huyện 
Krông na 05003637123 

000063 Đăk Lắk 006366 BĐH Krông Ana 636639 

Văn 
phòng 
Krông 
Ana Bưu cục cấp 3 

thị trấn Buôn trấp 
huyện Krông Ana 3637111 

000063 Đăk Lắk 006370 BĐH Krông Bông 637000 
Krông 
Bông Bưu cục cấp 2 

Tổ Dân Phố 3 Thị 
Trấn Krông Kma 05003732204 

000063 Đăk Lắk 006370 BĐH Krông Bông 637009 

Văn 
phòng 
Krông 
Bông Bưu cục cấp 3 

TT Krông Kma 
Huyện Krông Bông 3732204 

000063 Đăk Lắk 006348 BĐH Krông Buk 634740 
Pơng 
Đrang Bưu cục cấp 2 

Chợ Pơng Drang, Xã 
Pơng Drang, Huyện 
Krông Búk 05003874222 

000063 Đăk Lắk 006348 BĐH Krông Buk 634779 

Văn 
phòng 
Krông 
Buk Bưu cục cấp 3 

xã Pơng Đrang 
Huyện Krông Búk 3975555 

000063 Đăk Lắk 006352 BĐH Krông năng 635200 
Krông 
năng Bưu cục cấp 2 

Khối 2 Thị Trấn 
Krông năng Huyện 
Krông Năng 05003675116 

000063 Đăk Lắk 006352 BĐH Krông năng 635239 

Văn 
phòng 
Krông 
năng Bưu cục cấp 3 

TT Krông Năng 
Huyện Krông Năng 3675116 



000063 Đăk Lắk 006352 BĐH Krông năng 635380 Ea Toh Bưu cục cấp 3 
Thôn tân hợp EaToh 
Huyện krông Năng 05003672161 

000063 Đăk Lắk 006352 BĐH Krông năng 635525 
Đại lý Ea 
Dăh Bưu cục cấp 3 

Thôn Xuân Hà 2, Xã 
Ea Dăh, Huyện 
Krông Năng, Đắk 
Lắk   

000063 Đăk Lắk 006327 BĐH Krông Pắc 632700 Krông Pắc Bưu cục cấp 2 
Số 205 Giải Phóng 
Thị Trấn  Phước an 05003522347 

000063 Đăk Lắk 006327 BĐH Krông Pắc 632829 

Văn 
phòng 
Krông Pắc Bưu cục cấp 3 

TT Phước An huyện 
Krông Pắc 3522347 

000063 Đăk Lắk 006327 BĐH Krông Pắc 633000 Eaquang Bưu cục cấp 3 

Km38 QL26, Xã 
EaPhê, Huyện Krông 
pắk 05003523374 

000063 Đăk Lắk 006374 BĐH Lắk 637400 Lắk Bưu cục cấp 2 
Thôn 2 Thị Trấn Liên 
Sơn Huyện Lắk 05003586254 

000063 Đăk Lắk 006374 BĐH Lắk 637509 

Văn 
phòng 
Lắc Bưu cục cấp 3 Thị Trấn Liên Sơn 3586254 

000063 Đăk Lắk 006339 BĐH MDrắk 633900 MDrắk Bưu cục cấp 2 

Số 51 Đường 
Nguyễn TấT Thành 
Huyện MDrắk 05003731236 

000063 Đăk Lắk 006339 BĐH MDrắk 633929 

Văn 
phòng 
Ma Đrăk Bưu cục cấp 3 

TT Ma Đrắk Huyện 
Ma Đrắk 3731236 

000063 Đăk Lắk 006339 BĐH MDrắk 634214 
Đại lý Cư 
San Bưu cục cấp 3 

Thôn 6, Xã Cư San, 
Huyện Ma Đrắk, 
Đắk Lắk   

000063 Đăk Lắk 006300 BĐTP Ban Mê Thuột 630000 
Buôn Mê 
Thuột Bưu cục cấp 1 Số 1 Nơ Trang Lơng 05003852612 

000063 Đăk Lắk 006300 BĐTP Ban Mê Thuột 631000 
BC Văn 
Phòng Bưu cục cấp 3 

Số 01, Nơ Trang 
Long   



000063 Đăk Lắk 006300 BĐTP Ban Mê Thuột 631080 BC KHL Bưu cục cấp 3 

Số 8/2 Giải Phóng 
Thành Phố Buôn Ma 
Thuột 05003819805 

000063 Đăk Lắk 006300 BĐTP Ban Mê Thuột 631090 
BC Phát 
BMT Bưu cục cấp 3 

8/2 Giải Phóng, TP 
Buôn Mê Thuột 3860133 

000063 Đăk Lắk 006300 BĐTP Ban Mê Thuột 631100 
Phan Bội 
Châu Bưu cục cấp 3 

Số 286 Phan Bội 
Châu Phường Thống 
Nhất 05003860402 

000063 Đăk Lắk 006300 BĐTP Ban Mê Thuột 631110 Km3 Bưu cục cấp 3 175 Ngô Quyền 05003817008 

000063 Đăk Lắk 006300 BĐTP Ban Mê Thuột 631300 KM5 Bưu cục cấp 3 
Số 507 Nguyễn Văn 
Cừ Phường Tân Lập 02623875375 

000063 Đăk Lắk 006300 BĐTP Ban Mê Thuột 631450 
Hoà 
thuận Bưu cục cấp 3 

Số 73 Quốc lộ 14, 
Thôn 5 Hòa Thuận, 
Thành Phố Buôn Ma 
Thuột 05003863132 

000063 Đăk Lắk 006300 BĐTP Ban Mê Thuột 631705 
Phan Chu 
Trinh Bưu cục cấp 3 

256A Phan Chu 
Trinh P Tân Lợi Tp 
Buôn Ma Thuột 05003669696 

000063 Đăk Lắk 006300 BĐTP Ban Mê Thuột 631848 

Chuyển 
Phát 
Nhanh Bưu cục cấp 3 

286 Phan Bội Châu- 
Buôn Mê Thuột 3811899 

000063 Đăk Lắk 006300 BĐTP Ban Mê Thuột 631989 
Đại lý Mai 
Hắc Đế 5 Bưu cục cấp 3 

Số 40, Mai Hắc Đế, 
Buôn ma thuột   

000063 Đăk Lắk 006300 BĐTP Ban Mê Thuột 632011 

Bưu tá TP 
Ban Mê 
Thuột Bưu cục cấp 3     

000063 Đăk Lắk 006300 BĐTP Ban Mê Thuột 632090 EaTam Bưu cục cấp 3 

Số 554 Lê Duẩn, 
Phường EaTam, 
Thành Phố  Buôn 
Ma Thuột 05003859566 

000063 Đăk Lắk 006300 BĐTP Ban Mê Thuột 632120 
Hoà 
thắng Bưu cục cấp 3 

Số 04 Nguyễn Thái 
Bình xã Hoà Thắng 05003862014 



000063 Đăk Lắk 006300 BĐTP Ban Mê Thuột 632210 
Hoà 
Khánh Bưu cục cấp 3 

414 Võ Văn Kiệt 
Hoà Khánh 05003868530 

000063 Đăk Lắk 006300 BĐTP Ban Mê Thuột 632330 Hoà phú Bưu cục cấp 3 

Km 14 Thôn 3 Xã 
Hòa Phú, , Thành 
Phố  Buôn Ma 
Thuột 05003686159 

000063 Đăk Lắk 006347 BĐTX Buôn Hồ 634700 Buôn Hồ Bưu cục cấp 2 

Số 156 Đường Hùng 
Vương Thị Trấn 
Buôn Hồ Huyện 
Krông Buk 05003872102 

000063 Đăk Lắk 006347 BĐTX Buôn Hồ 634739 

Văn 
phòng TX 
Buôn Hồ Bưu cục cấp 3 Thị Xã Buôn Hồ 3872102 

000063 Đăk Lắk 006347 BĐTX Buôn Hồ 634980 Hà Lan Bưu cục cấp 3 

Thôn Quyết tiến 1 
xã Thống Nhất Thị 
Xã Buôn Hồ 05003573115 

000063 Đăk Lắk 006347 BĐTX Buôn Hồ 635070 Cư Pao Bưu cục cấp 3 

Thôn Tây Hà 6 Xã 
Cưbao Thị xã Buôn 
Hồ 05003563555 

000063 Đăk Lắk 006309 Văn phòng tỉnh 630109 
Văn 
phòng Bưu cục cấp 3 286 Phan Bội Châu 3811789 

000063 Đăk Lắk 006309 Văn phòng tỉnh 631070 

Phát 
Phan Bội 
Châu Bưu cục cấp 3 

286 Phan Bội Châu, 
Phường Thống 
Nhất, TP Buôn Ma 
Thuột, Đắk Lắk   

000063 Đăk Lắk 006309 Văn phòng tỉnh 632007 

TMĐT 
Buôn Ma 
Thuột Bưu cục cấp 3 

Số 38, Đường Giải 
Phòng, Phường Tân 
Thành, TP. Buôn Ma 
Thuột, Đắk Lắk   

000063 Đăk Lắk 006309 Văn phòng tỉnh 632009 

Phát 
Buôn Ma 
Thuột 2 Bưu cục cấp 3 

79 Nay Phao, 
Phường Tân An, TP 
Buôn Ma Thuột, 
Đắk Lắk 3817008 



000079 Vũng Tàu 007953 BĐH Châu Đức 795300 Châu Đức Bưu cục cấp 2 

Số 23 Lê Hồng 
Phong Thị Trấn Ngãi 
Giao Huyện Châu 
Đức 0643968777 

000079 Vũng Tàu 007953 BĐH Châu Đức 795310 
BC Phát 
Châu Đức Bưu cục cấp 2 

114 Trần Hưng Đạo, 
TT Ngãi Giao, Châu 
Đức 3704799 

000079 Vũng Tàu 007953 BĐH Châu Đức 795360 Sơn Bình Bưu cục cấp 3 

Ấp Sơn Lập Xã Sơn 
Bình, Huyện Châu 
Đức. 0643887601 

000079 Vũng Tàu 007953 BĐH Châu Đức 795400 
Suối 
Nghệ Bưu cục cấp 3 

Đường số 1, Xã Suối 
Nghệ, Huyện Châu 
Đức. 0643880199 

000079 Vũng Tàu 007953 BĐH Châu Đức 795450 Kim Long Bưu cục cấp 3 

Tổ 16, Hưng Long, 
Xã Kim Long, Huyện 
Châu Đức. 0643885678 

000079 Vũng Tàu 007943 BĐH Côn Đảo 794300 Côn Đảo Bưu cục cấp 2 
Số 48 Nguyễn Huệ 
Huyện Côn Đảo 0643830204 

000079 Vũng Tàu 007943 BĐH Côn Đảo 794350 
BC Phát 
Côn Đảo Bưu cục cấp 2 

Số 48 Nguyễn Huệ, 
Côn Đảo 3830348 

000079 Vũng Tàu 007943 BĐH Côn Đảo 794310 Bến Đầm Bưu cục cấp 3 

Đường Bến Đầm, 
Đảo Côn Sơn, 
Huyện Côn Đảo 0643831101 

000079 Vũng Tàu 007946 BĐH Đất Đỏ 794600 Đất Đỏ Bưu cục cấp 2 

Khu phố Thanh 
Long, Thị trấn Đất 
Đỏ, Huyện Đất Đỏ, 0643866555 

000079 Vũng Tàu 007946 BĐH Đất Đỏ 794720 
BC Phát 
Đất Đỏ Bưu cục cấp 2 

Khu phố Thanh 
Long, TT Đất Đỏ 3866555 

000079 Vũng Tàu 007946 BĐH Đất Đỏ 794650 
Phước 
Hải Bưu cục cấp 3 

Xã Hải Trung Thị 
Trấn Phước Hải  
Huyện Đất Đỏ. 0643886001 



000079 Vũng Tàu 007944 BĐH Long Điền 794400 Long Điền Bưu cục cấp 2 

Số 268A đường Võ 
Thị Sáu, Thị Trấn 
Long Điền 0643862638 

000079 Vũng Tàu 007944 BĐH Long Điền 794550 
BC Phát 
Long Điền Bưu cục cấp 2 

268 Võ Thị Sáu, 
Long Tân, Long Điền 3862638 

000079 Vũng Tàu 007944 BĐH Long Điền 794428 
TMĐT 
Long Điền Bưu cục cấp 3 

Số 268 Võ Thị Sáu, 
Thị Trấn Long Điền, 
Huyện Long Điền   

000079 Vũng Tàu 007944 BĐH Long Điền 794470 Lò Vôi Bưu cục cấp 3 
Tổ 8, Lò Vôi, huyện 
Long Điền 0643671998 

000079 Vũng Tàu 007944 BĐH Long Điền 794490 Long Hải Bưu cục cấp 3 

Ấp Hải Sơn Thị Trấn 
Long Hải huyện 
Long Điền. 0643868001 

000079 Vũng Tàu 007944 BĐH Long Điền 794510 
Phước 
Tỉnh Bưu cục cấp 3 

Tổ 1  Phước Tân Xã  
Phước Tỉnh Huyện 
Long Điền 0643842102 

000079 Vũng Tàu 007956 BĐH Tân Thành 795600 
Tân 
Thành Bưu cục cấp 2 

Quốc Lộ 51, Thị 
Trấn  Phú Mỹ Huyện 
Tân Thành 0643876103 

000079 Vũng Tàu 007956 BĐH Tân Thành 795770 

BC Phát 
Tân 
Thành Bưu cục cấp 2 

Đường Nguyễn Tất 
Thành, TT Phú Mỹ 3894100 

000079 Vũng Tàu 007956 BĐH Tân Thành 795620 Phú Mỹ Bưu cục cấp 3 

Thôn Quảng Phú, 
Thị Trấn Phú Mỹ, 
Huyện Tân Thành 0643921256 

000079 Vũng Tàu 007956 BĐH Tân Thành 795630 Mỹ Xuân Bưu cục cấp 3 

Ấp Bến Đình, Xã Mỹ 
Xuân, Huyện Tân 
Thành 0643899900 

000079 Vũng Tàu 007956 BĐH Tân Thành 795640 
Mỹ Xuân 
A Bưu cục cấp 3 

Khu Công Nghiệp  
Mỹ Xuân A, Xã Mỹ 
Xuân, Huyện Tân 
Thành. 0643899200 



000079 Vũng Tàu 007956 BĐH Tân Thành 795660 Hắc Dịch Bưu cục cấp 3 

Ấp Trảng Lớn, Xã 
Hắc Dịch, Huyện 
Tân Thành 0643897053 

000079 Vũng Tàu 007956 BĐH Tân Thành 795740 
Phước 
Hòa Bưu cục cấp 3 

Ấp Phước Lộc, Xã 
Phước Hoà, Huyện 
Tân Thành 0643936030 

000079 Vũng Tàu 007956 BĐH Tân Thành 795750 Hội Bài Bưu cục cấp 3 

Ấp Phước Long, Xã 
Tân Hòa, Huyện Tân 
Thành 0643890301 

000079 Vũng Tàu 007956 BĐH Tân Thành 795780 

Bưu cục 
KHL Tân 
Thành Bưu cục cấp 3 

Số 03 Nguyễn Tất 
Thành, Thị trấn Phú 
Mỹ, huyện Tân 
Thành, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 0643922922 

000079 Vũng Tàu 007956 BĐH Tân Thành 795790 Sông Xoài Bưu cục cấp 3 

Tổ 6 Ấp 3 xã Sông 
Xoài, huyện Tân 
Thành, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 0643891678 

000079 Vũng Tàu 007956 BĐH Tân Thành 795810 
Tân 
Phước Bưu cục cấp 3 

Tổ 4 Ấp Ông Trịnh 
xã Sông Xoài, huyện 
Tân Thành, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu 0643876899 

000079 Vũng Tàu 007948 BĐH Xuyên Mộc 794800 
Xuyên 
Mộc Bưu cục cấp 2 

Khu phố Thanh Sơn, 
Thị Trấn Phước 
Bửu, Huyện Xuyên 
Mộc 0643874095 

000079 Vũng Tàu 007948 BĐH Xuyên Mộc 794840 

BC Phát 
Xuyên 
Mộc Bưu cục cấp 2 

250 Quốc lộ 55, TT 
Phước Bửu, Xuyên 
Mộc 3874095 

000079 Vũng Tàu 007948 BĐH Xuyên Mộc 794812 

TMĐT 
Xuyên 
Mộc Bưu cục cấp 3 

Số 250 QL55 KP 
Thanh Sơn, Thị Trấn 
Phước Bửu, huyện 
Xuyên Mộc   



000079 Vũng Tàu 007948 BĐH Xuyên Mộc 794870 Hòa Hiệp Bưu cục cấp 3 
Xã Hòa Hiệp Huyện 
Xuyên Mộc 0643877101 

000079 Vũng Tàu 007948 BĐH Xuyên Mộc 794910 Hòa Bình Bưu cục cấp 3 
Xã Hòa Bình Huyện 
Xuyên Mộc. 0643872101 

000079 Vũng Tàu 007948 BĐH Xuyên Mộc 794940 Bàu Lâm Bưu cục cấp 3 
Xã Bàu Lâm Huyện 
Xuyên Mộc. 0643879100 

000079 Vũng Tàu 007948 BĐH Xuyên Mộc 795010 
Bình 
Châu Bưu cục cấp 3 

Xã Bình Châu Huyện 
Xuyên Mộc 0643871100 

000079 Vũng Tàu 007900 BĐTP Vũng Tàu 790000 Vũng Tàu Bưu cục cấp 1 

Số 408 Lê Hồng 
Phong Thành Phố 
Vũng Tàu 

0643859966-
103 

000079 Vũng Tàu 007900 BĐTP Vũng Tàu 791000 Bãi Sau Bưu cục cấp 3 

Số 64 Võ Thị Sáu, 
Phường 2, Thành 
Phố Vũng Tàu 0643524833 

000079 Vũng Tàu 007900 BĐTP Vũng Tàu 791080 Bãi Trước Bưu cục cấp 3 

Số 156 Hạ Long, 
Phường 1 Thành 
Phố Vũng Tàu 0643524844 

000079 Vũng Tàu 007900 BĐTP Vũng Tàu 791851 
Cảng Cát 
Lở Bưu cục cấp 3 

Cảng Cát Lở, P.Rạch 
Dừa TP Vũng Tàu 0643627041 

000079 Vũng Tàu 007900 BĐTP Vũng Tàu 791870 
Phước 
Thắng Bưu cục cấp 3 

Số 1230 Đường 
30/4, Phường 12, 
Thành Phố Vũng 
Tàu 0643624700 

000079 Vũng Tàu 007900 BĐTP Vũng Tàu 792001 5 Tầng Bưu cục cấp 3 

Số 02 Nguyễn Thái 
Học, Phường 7, 
Thành phố Vũng 
Tàu 0643575800 

000079 Vũng Tàu 007900 BĐTP Vũng Tàu 792370 Bến Đình Bưu cục cấp 3 

Số 295 Nguyễn An 
Ninh, Phường 7, 
Thành Phố Vũng 
Tàu 0643561700 



000079 Vũng Tàu 007900 BĐTP Vũng Tàu 792810 Chí Linh Bưu cục cấp 3 

Số 59G Nguyễn Hữu 
Cảnh, Phường 
Thắng Nhất, Thành 
Phố Vũng Tàu 0643594600 

000079 Vũng Tàu 007900 BĐTP Vũng Tàu 793210 
Nguyễn 
Văn Trỗi Bưu cục cấp 3 

Số 19A Nguyễn Văn 
Trỗi, Phường 4 
Thành Phố Vũng 
Tàu 0643542500 

000079 Vũng Tàu 007900 BĐTP Vũng Tàu 793420 Bến Đá Bưu cục cấp 3 

Số 480 Trần Phú 
Phường 5 thành 
phố Vũng Tàu 0643551700 

000079 Vũng Tàu 007900 BĐTP Vũng Tàu 793540 Chợ Cũ Bưu cục cấp 3 

Số 62 Trưng Trắc, 
Phường 1, Thành 
Phố  Vũng Tàu 0643858544 

000079 Vũng Tàu 007900 BĐTP Vũng Tàu 793650 
BC 
Phường 1 Bưu cục cấp 3 

56 Trưng Trắc, 
phường 1 TP Vũng 
Tàu 0643853667 

000079 Vũng Tàu 007900 BĐTP Vũng Tàu 793730 
Thắng 
Nhất Bưu cục cấp 3 

Số 382 đường 30/4, 
Phường Thắng 
Nhất, TP Vũng Tàu 0643834545 

000079 Vũng Tàu 007900 BĐTP Vũng Tàu 793970 
KHL Vũng 
Tàu Bưu cục cấp 3 

766 đường 30/4, 
P.11, TP Vũng Tàu   

000079 Vũng Tàu 007900 BĐTP Vũng Tàu 793990 
HCC TP 
Vũng Tàu Bưu cục cấp 3 

408 Lê Hồng Phong 
Phường Thắng Tam 
TP Vũng tàu 0643.859966 

000079 Vũng Tàu 007900 BĐTP Vũng Tàu 794080 
BC 18 
Tầng Bưu cục cấp 3 

A7 - 4/4 Trung tâm 
Đô thị Chí Linh, 
phường Nguyễn An 
Ninh TP Vũng Tàu 0643853678 

000079 Vũng Tàu 007951 BĐTX Bà Rịa 795100 Bà Rịa Bưu cục cấp 2 

Số 100 đường 27/4 
Phước Hiệp, Thị Xã 
Bà Rịa 0643711188 



000079 Vũng Tàu 007951 BĐTX Bà Rịa 795260 
BC Phát 
Bà Rịa Bưu cục cấp 2 

100 đường 27/4 
phường Phước 
Hiệp, TP Bà Rịa 3711133 

000079 Vũng Tàu 007951 BĐTX Bà Rịa 793190 Long Sơn Bưu cục cấp 3 

Thôn 1, Xã Long 
Sơn, Thành Phố 
Vũng Tàu. 0643844001 

000079 Vũng Tàu 007951 BĐTX Bà Rịa 795121 
Long 
Toàn Bưu cục cấp 3 

Đường Cách Mạng 
tháng 8 Phường 
Long Toàn Thị Xã Bà 
Rịa 0643737433 

000079 Vũng Tàu 007951 BĐTX Bà Rịa 795170 Hòa Long Bưu cục cấp 3 
Ấp Nam Xã Hòa 
Long Thị Xã Bà Rịa 0643825625 

000079 Vũng Tàu 007951 BĐTX Bà Rịa 795210 Kim Hải Bưu cục cấp 3 

Số 85 Quốc Lộ 51 
Kim Hải Phường 
Kim Dinh Thị Xã Bà 
Rịa 0643711464 

000079 Vũng Tàu 007951 BĐTX Bà Rịa 795240 
Chợ Bà 
Rịa Bưu cục cấp 3 

Trung Tâm Thương 
Mại Chợ Bà Rịa Thị 
Xã  Bà Rịa 0643829929 

000079 Vũng Tàu 007951 BĐTX Bà Rịa 795290 
HCC TP 
Bà Rịa Bưu cục cấp 3 

100 Đường 24/7 
Phường Phước Hiệp 
TP Bà Rịa 0643.756666 

000079 Vũng Tàu 007951 BĐTX Bà Rịa 795291 
KHL TP Bà 
Rịa Bưu cục cấp 3 

Số 100 đường 27/4, 
Phường Phước 
Hiệp, TP Bà Rịa   

000079 Vũng Tàu 007951 BĐTX Bà Rịa 796320 

Trung 
Tâm 
Hành 
Chính Bưu cục cấp 3 

4 Phạm Văn Đồng, 
Phường Phước 
Trung TP Bà Rịa, 
tỉnh BRVT Bưu điện 
TP Bà Rịa 0643721009 

000079 Vũng Tàu 007911 
TT Khai thác vận 
chuyển 791170 

BC Phát 
Vũng Tàu Bưu cục cấp 2 

408 Lê Hồng Phong, 
phường Thắng Tam, 
TP Vũng Tàu   



000079 Vũng Tàu 007911 
TT Khai thác vận 
chuyển 792956 

BCP Bà 
Rịa Vũng 
Tàu 2 Bưu cục cấp 3 

408 Lê Hồng Phong, 
phường Thắng Tam, 
TP Vũng Tàu, tỉnh 
Bà Rịa Vũng Tàu   

000079 Vũng Tàu 007911 
TT Khai thác vận 
chuyển 793501 

BCP Bà 
Rịa Vũng 
Tàu 3 Bưu cục cấp 3 

766 đường 30/4, 
phường 11, TP Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu   

000079 Vũng Tàu 007911 
TT Khai thác vận 
chuyển 793980 

Bưu cục 
TMĐT 
Vũng Tàu Bưu cục cấp 3 

Số 408 Lê Hồng 
Phong, Phường 
Thắng Tam, TP Vũng 
Tàu 0643859966 

000087 
Đồng 
Tháp 008740 BĐH Cao Lãnh 874000 

H. Cao 
Lãnh Bưu cục cấp 2 

Thị Trấn Mỹ Thọ 
Huyện Cao Lãnh 0673 822188 

000087 
Đồng 
Tháp 008740 BĐH Cao Lãnh 874160 

Bưu Cục 
Kiến Văn Bưu cục cấp 3 

Ấp 4 xã Bình Hàng 
Trung H.Cao Lãnh 
ĐT,, 3914121 

000087 
Đồng 
Tháp 008740 BĐH Cao Lãnh 874180 Mỹ Long Bưu cục cấp 3 

QL 30, Mỹ Long, 
Huyện Cao Lãnh 3910100 

000087 
Đồng 
Tháp 008740 BĐH Cao Lãnh 874190 

Bưu cục 
Mỹ Hiệp Bưu cục cấp 3 

Ấp 1 xã Mỹ Hiệp 
H.Cao Lãnh ĐT,, 39100015 

000087 
Đồng 
Tháp 008740 BĐH Cao Lãnh 874210 

BC Phát 
H. Cao 
Lãnh Bưu cục cấp 3     

000087 
Đồng 
Tháp 008738 BĐH Châu Thành 873800 

Châu 
Thành Bưu cục cấp 2 

Thị Trấn Cái Tàu Hạ 
Huyện Châu Thành 0673 841770 

000087 
Đồng 
Tháp 008738 BĐH Châu Thành 873860 Nha Mân Bưu cục cấp 3 

QL 80, Tân Nhuận 
Đông, Châu Thành 3620173 

000087 
Đồng 
Tháp 008738 BĐH Châu Thành 873940 

BC Hòa 
Tân Bưu cục cấp 3 

Ấp Hòa Bình xã Hòa 
Tân H. Châu Thành 3625135 

000087 
Đồng 
Tháp 008738 BĐH Châu Thành 873960 

BC Phát 
Châu 
Thành Bưu cục cấp 3     



000087 
Đồng 
Tháp 008721 BĐH Hồng Ngự 872220 

GDTT H. 
Hồng 
Ngự Bưu cục cấp 2 

Xã Thường Thới, 
Huyện Hồng Ngự 3586807 

000087 
Đồng 
Tháp 008721 BĐH Hồng Ngự 874477 

Cửa Khẩu 
Thường 
Phước 1 Bưu cục cấp 3 

Ấp 1 Thường Phước 
1 H. Hồng Ngự   

000087 
Đồng 
Tháp 008721 BĐH Hồng Ngự 874530 

BC Phát 
H. Hồng 
Ngự Bưu cục cấp 3 

Ấp Thượng thị trấn 
Thường Thới Tiền 
H. Hồng Ngự ĐT 067 3586807 

000087 
Đồng 
Tháp 008728 BĐH Lai Vung 872800 Lai Vung Bưu cục cấp 2 

Đường Quốc Lộ 80 
Thị Trấn Lai Vung 
Huyện Lai Vung 0673 848800 

000087 
Đồng 
Tháp 008728 BĐH Lai Vung 872880 

BC Phát 
Lai Vung Bưu cục cấp 3     

000087 
Đồng 
Tháp 008728 BĐH Lai Vung 872890 

Tân 
Thành Bưu cục cấp 3 

QL 54,Tân Thành, 
Lai Vung 3649338 

000087 
Đồng 
Tháp 008726 BĐH Lấp Vò 872600 Lấp Vò Bưu cục cấp 2 

Đường Quốc Lộ 80 
Ấp Bình Thạnh 1 Thị 
Trấn Lấp Vò Huyện 
Lấp Vò 0673 845101 

000087 
Đồng 
Tháp 008726 BĐH Lấp Vò 872640 Tân Mỹ Bưu cục cấp 3 

Xã Tân Mỹ, Huyện 
Lấp Vò 3660002 

000087 
Đồng 
Tháp 008726 BĐH Lấp Vò 872720 

BC Phát 
Lấp Vò Bưu cục cấp 3     

000087 
Đồng 
Tháp 008726 BĐH Lấp Vò 872730 

Vĩnh 
Thạnh Bưu cục cấp 3 

QL 80, Vĩnh Thạnh, 
Lấp Vò 3670999 

000087 
Đồng 
Tháp 008731 BĐH Sadec 873100 Sadec Bưu cục cấp 2 

Số 90 Hùng Vương 
Phường 2, Thị Xã. 
Sadec 0673 868789 

000087 
Đồng 
Tháp 008731 BĐH Sadec 873220 

BC Phát 
Sa Đéc Bưu cục cấp 3     



000087 
Đồng 
Tháp 008731 BĐH Sadec 873307 

KHL Sa 
Đéc Bưu cục cấp 3 

Số 90 Hùng Vương, 
phường 2, TP Sa 
Đéc, tỉnh Đồng Tháp   

000087 
Đồng 
Tháp 008731 BĐH Sadec 873351 

Khu Công 
Nghiệp C Bưu cục cấp 3 

TL 848 khóm Sa 
Nhiên, phường Tân 
Quy Đông, TP Sa 
Đéc Đồng Tháp   

000087 
Đồng 
Tháp 008731 BĐH Sadec 873600 Nàng Hai Bưu cục cấp 3 

Phường An Hòa, 
Sadec 3761013 

000087 
Đồng 
Tháp 008717 BĐH Tam Nông 871700 

Tam 
Nông Bưu cục cấp 2 

Thị Trấn Tràm Chim 
Huyện Tam Nông 0673827401 

000087 
Đồng 
Tháp 008717 BĐH Tam Nông 871830 An Long Bưu cục cấp 3 

QL30, An Long,Tam 
Nông 3981101 

000087 
Đồng 
Tháp 008717 BĐH Tam Nông 871860 

BC Phát 
Tam 
Nông Bưu cục cấp 3     

000087 
Đồng 
Tháp 008719 BĐH Tân Hồng 871900 Tân Hồng Bưu cục cấp 2 

Số 14 Đường Trần 
Hưng Đạo Thị Trấn 
Sa Rài Huyện Tân 
Hồng 0673 830101 

000087 
Đồng 
Tháp 008719 BĐH Tân Hồng 871975 

Cửa Khẩu 
Quốc Tế 
Dinh Bà Bưu cục cấp 3 

Ấp Chiến Thắng xã 
Tân Hộ Cơ H. Cần 
Hồng   

000087 
Đồng 
Tháp 008719 BĐH Tân Hồng 872010 

BC Giồng 
Găng Bưu cục cấp 3 

Xã Tân Phước, Tân 
Hồng 3525001 

000087 
Đồng 
Tháp 008719 BĐH Tân Hồng 872030 

BC Phát 
Tân Hồng Bưu cục cấp 3     

000087 
Đồng 
Tháp 008724 BĐH Thanh Bình 872400 

Thanh 
Bình Bưu cục cấp 2 

Số 19 Đường Quốc 
lộ 30 ấp Tân Đông B 
Thị Trấn Thanh Bình 
Huyện Thanh Bình 0673 833001 

000087 
Đồng 
Tháp 008724 BĐH Thanh Bình 872480 An Phong Bưu cục cấp 3 

QL30, An 
Phong,Thanh Bình 3533001 



000087 
Đồng 
Tháp 008724 BĐH Thanh Bình 872490 Tân Quới Bưu cục cấp 3 

Xã Tân Quới, Thanh 
Bình 3537001 

000087 
Đồng 
Tháp 008724 BĐH Thanh Bình 872570 

BC Phát 
Thanh 
Bình Bưu cục cấp 3     

000087 
Đồng 
Tháp 008714 BĐH Tháp Mười 871400 

Tháp 
Mười Bưu cục cấp 2 

Số 36/4A Đường Số 
1 Thị Trấn Mỹ An, 
Huyện Tháp Mười 0673 824101 

000087 
Đồng 
Tháp 008714 BĐH Tháp Mười 871480 

BC Phát 
Tháp 
Mười Bưu cục cấp 3     

000087 
Đồng 
Tháp 008714 BĐH Tháp Mười 871520 

Trường 
Xuân Bưu cục cấp 3 

Xã Trường Xuân, 
Tháp Mười 3954279 

000087 
Đồng 
Tháp 008714 BĐH Tháp Mười 871560 

Đường 
Thét Bưu cục cấp 3 

Xã Mỹ Quý, Tháp 
Mười 3956001 

000087 
Đồng 
Tháp 008714 BĐH Tháp Mười 871600 

Bưu cục 
Thanh Mỹ Bưu cục cấp 3 

Ấp Hưng Lợi xã 
Thanh Mỹ H.Tháp 
Mười ĐT,, 3967101 

000087 
Đồng 
Tháp 008710 BĐTP Cao Lãnh 871000 

TP Cao 
Lãnh Bưu cục cấp 1 

Số 85 Nguyễn Huệ 
Phường 1 Thành 
Phố  Cao Lãnh 0673 851303 

000087 
Đồng 
Tháp 008710 BĐTP Cao Lãnh 870000 

Đồng 
Tháp Bưu cục cấp 2 

85 Nguyễn Huệ, 
Phường 1, TP Cao 
Lãnh 0673851202 

000087 
Đồng 
Tháp 008710 BĐTP Cao Lãnh 871130 

Văn 
phòng Bưu cục cấp 2 

85 Nguyễn Huệ, 
Phường 1, TP Cao 
Lãnh 3851301 

000087 
Đồng 
Tháp 008710 BĐTP Cao Lãnh 871035 

Hành 
Chính 
Công Bưu cục cấp 3 

27 Đường Nguyễn 
Thị Minh Khai  
 
Phường 1 TP Cao 
Lãnh ĐT 673876899 



000087 
Đồng 
Tháp 008710 BĐTP Cao Lãnh 871060 

BC Phát 
TP Cao 
Lãnh Bưu cục cấp 3     

000087 
Đồng 
Tháp 008710 BĐTP Cao Lãnh 871111 

Phường 
11 Bưu cục cấp 3 

QL 30, P11, TP Cao 
Lãnh 3892000 

000087 
Đồng 
Tháp 008710 BĐTP Cao Lãnh 871200 Phường 6 Bưu cục cấp 3 

1020 Phạm Hữu 
Lầu, P6 TP Cao Lãnh 3881997 

000087 
Đồng 
Tháp 008711 TT KT vận chuyển 871100 TTKTVC Bưu cục cấp 2 

85 Nguyễn Huệ, 
Phường 1, TP Cao 
Lãnh   

000087 
Đồng 
Tháp 008722 TX Hồng Ngự 872100 

GDTT  TX 
Hồng  
Ngự Bưu cục cấp 2 

Đường Hùng Vương 
phường An Lạc Thị 
Trấn Hồng Ngự 
Huyện Hồng Ngự 0673837336 

000087 
Đồng 
Tháp 008722 TX Hồng Ngự 872260 

BC Phát 
TX Hồng 
Ngự Bưu cục cấp 3     

000087 
Đồng 
Tháp 008722 TX Hồng Ngự 872315 

HCC TX 
Hồng 
Ngự Bưu cục cấp 3 

Hùng Vương, P. An 
Thạnh, TX Hồng 
Ngự   

000092 
Kiên 
Giang 009224 BĐH An Biên 922400 An Biên Bưu cục cấp 2 

Khu phố 2, thị trấn 
Thứ 3, huyện An 
Biên 0773510810 

000092 
Kiên 
Giang 009224 BĐH An Biên 922560 

Phát An 
Biên Bưu cục cấp 2 

Khu Vực 2, Thị Trấn 
Thứ Ba, Huyện An 
Biên 0773 510810 

000092 
Kiên 
Giang 009224 BĐH An Biên 922410 Hưng Yên Bưu cục cấp 3 

Xẻo Rô, Hưng Yên, 
An Biên 3881780 

000092 
Kiên 
Giang 009224 BĐH An Biên 922510 Thứ Bảy Bưu cục cấp 3 

Ấp Bảy Chợ, Xã 
Đông Thái, Huyện 
An Biên 07113882000 

000092 
Kiên 
Giang 009227 BĐH An Minh 922700 An Minh Bưu cục cấp 2 

Số 898, Khu Vực 2, 
Thị Trấn Thứ 11, 
huyện An Biên 07113884595 



000092 
Kiên 
Giang 009227 BĐH An Minh 922750 

Phát An 
Minh Bưu cục cấp 2 

Khu Vực 2, Thị Trấn 
Thứ Mười Một, 
Huyện An Minh   

000092 
Kiên 
Giang 009230 BĐH Châu Thành 923000 

Châu 
Thành Bưu cục cấp 2 

Khu phố Minh Phú 
Thị Trấn Minh 
Lương, Huyện Châu 
Thành 0773836085 

000092 
Kiên 
Giang 009230 BĐH Châu Thành 923040 

Phát 
Châu 
Thành Bưu cục cấp 2 

Khu Phố Minh Phú, 
Thị Trấn Minh 
Lương, Huyện Minh 
Lương   

000092 
Kiên 
Giang 009230 BĐH Châu Thành 923080 Tắc Cậu Bưu cục cấp 3 

Ấp Minh Phong, Xã 
Bình An, HUyện 
Châu Thành 07113619199 

000092 
Kiên 
Giang 009219 BĐH Giang Thành 921850 

BC Giang 
Thành Bưu cục cấp 2 

Tân Khánh 
Hòa,Giang 
thành,Kiên Lương   

000092 
Kiên 
Giang 009219 BĐH Giang Thành 924820 

Phát 
Giang 
Thành Bưu cục cấp 2 

Ấp Khánh Hòa, Xã 
Tân Khánh Hoà, 
Huyện Giang Thành   

000092 
Kiên 
Giang 009238 BĐH Giồng Riềng 923800 

Giồng 
Riềng Bưu cục cấp 2 

Khu Nội Ô Thị Trấn 
Giồng Riềng huyện 
Giồng Giềng 0773821197 

000092 
Kiên 
Giang 009238 BĐH Giồng Riềng 924010 

Phát 
Giồng 
Riềng Bưu cục cấp 2 

Khu Nội Ô, Thị Trấn 
Giồng Riềng, Huyện 
Giồng Riềng   

000092 
Kiên 
Giang 009238 BĐH Giồng Riềng 923940 

Long 
Thạnh Bưu cục cấp 3 

ấp Bến nhất Xã 
Long Thạnh Huyện 
Giồng Riềng 0773822614 

000092 
Kiên 
Giang 009235 BĐH Gò Quao 923500 Gò Quao Bưu cục cấp 2 

Ấp Phước Hưng 1, 
thị trấn Gò Quao 
Huyện Gò Quao 0773824072 



000092 
Kiên 
Giang 009235 BĐH Gò Quao 923660 

Phát Gò 
Quao Bưu cục cấp 2 

Ấp Phước Hưng 1, 
Thị Trấn Gò Quao, 
Huyện Gò Quao   

000092 
Kiên 
Giang 009235 BĐH Gò Quao 923550 Sóc Ven Bưu cục cấp 3 

Ấp An Trung xã 
Định An  Huyện Gò 
Quao 0773825007 

000092 
Kiên 
Giang 009216 BĐH Hòn Đất 921600 Hòn Đất Bưu cục cấp 2 

Ấp Đường Hòn, Thị 
Trấn Hòn Đất huyện 
Hòn Đất 0773841374 

000092 
Kiên 
Giang 009216 BĐH Hòn Đất 921690 

Phát Hòn 
Đất Bưu cục cấp 2 

Ấp Chòm Sao, Thị 
trấn Hòn Đất, 
Huyện Hòn Đất 0773 841374 

000092 
Kiên 
Giang 009216 BĐH Hòn Đất 921620 Bình Sơn Bưu cục cấp 3 

Ấp Thuận Tiến Xã 
Bình Sơn Huyện 
Hòn Đất 0773842312 

000092 
Kiên 
Giang 009216 BĐH Hòn Đất 921660 Sóc Xoài Bưu cục cấp 3 

Ấp Thị Tứ, Thị trấn 
Sóc Sơn, Huyện Hòn 
Đất 0773730345 

000092 
Kiên 
Giang 009241 BĐH Kiên Hải 924100 Kiên Hải Bưu cục cấp 2 

Ấp 1 xã Hòn Tre, 
huyện Kiên Hải 0773830022 

000092 
Kiên 
Giang 009241 BĐH Kiên Hải 924160 

Phát Kiên 
Hải Bưu cục cấp 2 

Ấp 1, Xã Hòn Tre, 
Huyện Kiên Hải   

000092 
Kiên 
Giang 009241 BĐH Kiên Hải 924110 Nam Du Bưu cục cấp 3 

Bãi Chệt, Củ Tron, 
Xã An Sơn, Huyện 
Kiên Hải 3830702 

000092 
Kiên 
Giang 009241 BĐH Kiên Hải 924140 

Hòn 
Ngang Bưu cục cấp 3 

Ấp An Phú, xã Nam 
Du, huyện Kiên Hải 3831902 

000092 
Kiên 
Giang 009218 BĐH Kiên Lương 921800 

Kiên 
Lương Bưu cục cấp 2 

Ấp Ngã Ba, Thị Trấn 
Kiên Lương Huyện 
Kiên Lương 0773853071 

000092 
Kiên 
Giang 009218 BĐH Kiên Lương 921980 

Phát Kiên 
Lương Bưu cục cấp 2 

Khu phố Ngã Ba, Thị 
Trấn Kiên Lương, 
Huyện Kiên Lương 0773 853071 



000092 
Kiên 
Giang 009218 BĐH Kiên Lương 921810 Ba Hòn Bưu cục cấp 3 

Ấp Ba Hòn, Thị trấn 
Kiên lương, huyện 
Kiên Lương 07113854111 

000092 
Kiên 
Giang 009218 BĐH Kiên Lương 921890 Bình An Bưu cục cấp 3 

Ấp Hòn Chông, Xã 
Bình An, Huyện Kiên 
Lương 07113759333 

000092 
Kiên 
Giang 009222 BĐH Phú Quốc 922200 Phú Quốc Bưu cục cấp 2 

Số 10, đường 30/4, 
Khu Phố  2, Thị Trấn 
Dương Đông Huyện 
Phú Quốc 0773846117 

000092 
Kiên 
Giang 009222 BĐH Phú Quốc 922280 An Thới Bưu cục cấp 3 

Khu Phố 3, Thị trấn 
An Thới, Huyện Phú 
Quốc 07113844339 

000092 
Kiên 
Giang 009222 BĐH Phú Quốc 922310 

Điểm 
BĐVHX  
Thổ Châu Bưu cục cấp 3 

Ấp Bãi ngự,Thổ 
Châu,Phú Quốc 3845000 

000092 
Kiên 
Giang 009222 BĐH Phú Quốc 922323 An Thới 2 Bưu cục cấp 3 

Số 08 đường Phạm 
Ngọc Thạch KP3, Thị 
Trấn An   

000092 
Kiên 
Giang 009222 BĐH Phú Quốc 922354 

Dương 
Đông Bưu cục cấp 3 

Đường CMT8 Khu 
phố 9, huyện Phú 
Quốc, tỉnh Kiên 
Giang   

000092 
Kiên 
Giang 009222 BĐH Phú Quốc 922360 

Phát Phú 
Quốc Bưu cục cấp 3 

Số 10 đường 30/4, 
Dương Đông, Phú 
Quốc 3980088 

000092 
Kiên 
Giang 009214 BĐH Tân Hiệp 921400 Tân Hiệp Bưu cục cấp 2 

Khóm B, thị trấn 
Tân Hiệp Huyện Tân 
Hiệp 0773727555 

000092 
Kiên 
Giang 009214 BĐH Tân Hiệp 921420 

Phát Tân 
Hiệp Bưu cục cấp 2 

Khóm B, Thị 
TrấnTân Hiệp 
Huyện Tân Hiệp 0773 727555 



000092 
Kiên 
Giang 009214 BĐH Tân Hiệp 921490 Kinh Tám Bưu cục cấp 3 

Ấp Đông Phước, xã 
Thạnh Đông A, 
huyện Tân Hiệp 07113730345 

000092 
Kiên 
Giang 009214 BĐH Tân Hiệp 921568 

HCC Tân 
Hiệp Bưu cục cấp 3 

Quốc lộ 80, ấp Kinh 
9, TT.Tân Hiệp, 
huyện Tân Hiệp, KG   

000092 
Kiên 
Giang 009214 BĐH Tân Hiệp 921570 

KHL Tân 
Hiệp Bưu cục cấp 3 

Khu phố B, Thị Trấn 
Tân Hiệp, huyện 
Tân Hiệp, tỉnh Kiên 
Giang 077 3711711 

000092 
Kiên 
Giang 009246 BĐH U Minh Thượng 924600 

U Minh 
Thượng Bưu cục cấp 2 

Số 89, ấp Cạn Ngọn, 
xã Thạnh Yên, 
huyện U Minh 
Thượng 07113883388 

000092 
Kiên 
Giang 009246 BĐH U Minh Thượng 924660 

Phát U 
Minh 
Thượng Bưu cục cấp 2 

Ấp Đặng Văn Do, Xã 
Thạnh Yên, Huyện U 
Minh Thượng   

000092 
Kiên 
Giang 009232 BĐH Vĩnh Thuận 923200 

Vĩnh 
Thuận Bưu cục cấp 2 

Ấp Vĩnh Đông 2, Thị 
Trấn Vĩnh Thuận 
Huyện Vĩnh Thuận 0773829065 

000092 
Kiên 
Giang 009232 BĐH Vĩnh Thuận 923260 

Phát Vĩnh 
Thuận Bưu cục cấp 2 

Ấp Vĩnh Đông II, Thị 
Trấn Vĩnh Thuận, 
Huyện Vĩnh Thuận   

000092 
Kiên 
Giang 009200 BĐTP Rạch giá 920000 Rạch Giá Bưu cục cấp 2 

Số 1 Mạc Cửu, 
Phường Vĩnh Thanh 
Thành Phố Rạch gía 0773921091 

000092 
Kiên 
Giang 009200 BĐTP Rạch giá 921030 

BC Phát 
Rạch Giá Bưu cục cấp 2 

575 Nguyễn Trung 
Trực, An Hòa, Rạch 
Giá 3810905 

000092 
Kiên 
Giang 009200 BĐTP Rạch giá 921100 

Nguyễn 
Thái Bình Bưu cục cấp 2 

1119 Mạc Cửu, P 
Vĩnh Quang, Rạch 
Giá 3891715 

000092 
Kiên 
Giang 009200 BĐTP Rạch giá 921138 

Quang 
Trung Bưu cục cấp 3 

187 Quang Trung, 
p.Vĩnh Quang   



TP.Rạch Giá, Kiên 
Giang 

000092 
Kiên 
Giang 009200 BĐTP Rạch giá 921190 An Hòa Bưu cục cấp 3 

Số 575 Nguyễn 
Trung Trực,Phường 
An Hòa thành phố 
Rạch Giá 3810226 

000092 
Kiên 
Giang 009200 BĐTP Rạch giá 921220 Rạch Sỏi Bưu cục cấp 3 

Số 32, Đường Cách 
Mạng Tháng 8, 
Phường Vĩnh Lợi 
Thành Phố Rạch Giá 3913103 

000092 
Kiên 
Giang 009200 BĐTP Rạch giá 921302 

HCC Kiên 
Giang Bưu cục cấp 3 

575 Nguyễn Trung 
Trực, Rạch Giá, Kiên 
Giang   

000092 
Kiên 
Giang 009200 BĐTP Rạch giá 921360 

Hành 
Chính 
Công Bưu cục cấp 3 

575 Nguyễn Trung 
Trực, P.An Hòa, 
TP.Rạch Giá, KG 077 3810901 

000092 
Kiên 
Giang 009200 BĐTP Rạch giá 921370 

Mai Thị 
Hồng 
Hạnh Bưu cục cấp 3 

180A Mai Thị Hồng 
Hạnh P.Vĩnh Lợi 
TP.Rạch Giá tỉnh 
Kiên Giang 077 3892266 

000092 
Kiên 
Giang 009200 BĐTP Rạch giá 921380 

Huỳnh 
Thúc 
Kháng Bưu cục cấp 3 

03 Huỳnh Thúc 
Kháng P.Vĩnh Quag 
TP.Rạch Giá tỉnh 
Kiên Giang 077 3892277 

000092 
Kiên 
Giang 009220 BĐTX Hà Tiên 922000 Hà Tiên Bưu cục cấp 2 

Số 3 Tô Châu 
Phường Đông Hồ 
Thị xã Hà Tiên 0773852190 

000092 
Kiên 
Giang 009220 BĐTX Hà Tiên 922140 

Phát Hà 
Tiên Bưu cục cấp 2 

03 Đường Tô Châu, 
Phường Đông Hồ, 
TX Hà Tiên 0773 852190 

 


